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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ/ THÁNG 11, LỚP C4

Chủ đề:  Động vật
( Thời gian 4 tuần từ 29/12/2025 đến ngày 23/01/2026)

I. Mục tiêu

1. Phát triển thể chất

1.1. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

MT9: Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở.

- Có nề nếp trước, trong và sau giờ ăn. Biết ăn nhiều loại thức ăn để tốt cho cơ thể...

1.2.Phát triển vận động

MT2: Trẻ có khả năng giữ được thăng bằng cơ thể khi vận động.
- Bật qua vật cản cao 10-15 cm
MT3: Trẻ kiểm soát được vận động

- Chạy 17m trong khoảng 10 giây
 MT4: Phối hợp tay mắt trong vận động.

- Lăn bóng với cô, Chuyền bóng qua đầu, qua chân
 MT6: Trẻ thực hiện và phối hợp các cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay, mắt.

- Trẻ biết gập, mở các ngón tay, vẽ hình  người, nhà, cây. Biết tết sợi đôi, tự cài, cởi cúc, sâu buộc dây giầy

2. Phát triển nhận thức

 MT15: Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, khám phá
- Sử dụng các giác quan để quan sát, tìm hiểu về 1 số động vật
MT21: Trẻ biết phân loại các đối tượng theo 1 hoặc 2 dấu hiệu 
-Phân loại các con vật, so sánh sự giống nhau và khác nhau, phân loại theo dấu hiệu nổi bật: đặc điểm, công dụng....

MT23: Trẻ nhận biết các số từ 1- 5 và biết các số đó để chỉ số lượng

- Các chữ số từ 1-5, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5
MT24: So sánh 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5

So sánh nhận xét 2 nhóm: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn

MT25: Trẻ biết tách, gộp và đếm 2 nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 4.
- Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4 đếm và nói kết quả 

- Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 4 thành 2 nhóm.

MT29: Trẻ chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa 2 hình: Hình tròn và hình tam giác

- So sánh sự giống nhau giữa 2 hình( hình tròn và hình tam giác.
3. Phát triển ngôn ngữ

 MT36: Trẻ hiểu được nghĩa một số từ khái quát về con vật.

- Các từ khái quát: Con vật.

MT37: Trẻ biết nghe và hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi trẻ thơ
- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi. Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao phù hợp với độ tuổi.

MT41: Trẻ có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao về chủ đề bản thân.

- Đọc thơ, ca dao, đồng dao.

MT42: Trẻ có khả năng kể chuyện có mở đầu, có kết thúc.

- Kể lại truyện đã được nghe.
 MT43: Trẻ biết bắt chước giọng nói , điệu bộ của nhân vật
- Thể hiện ngữ điệu để bắt chước giọng nói của nhân vật

 MT44: Trẻ biết mô tả hành động các nhân vật trong tranh.

- Mô tả  hành động các nhân vật trong tranh
 4. Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội
 MT53: Trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao
- Thực hiện 1 số công việc phục vụ cho bản thân và công việc được giao như: Dọ đồ chơi, trực nhật. 

MT64: Trẻ thích chăm sóc con vật
- Bảo vệ, chăm sóc con vật.

MT65: Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định.
- Giữ gìn vệ sinh môi trường.

5. Phát triển thẩm mỹ

MT70: Trẻ có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát.

- Hát đúng giai điệu, lời ca, rõ lời.

- Thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ

MT71: Trẻ có thể biết vận động đơn giản theo nhịp điệu các bài hát, 
- Vỗ tay theo phách, theo nhịp, theo  tiết tấu.

- Vận động múa.

MT73: Sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau và sẵn có ở địa phương để tạo ra sản phẩm.
- Sử dụng các nguyên vật liệu  tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên và sẵn có ở địa phương để tạo ra các sản phẩm .
MT74: Trẻ có thể phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc, bố cục.

- Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.

MT75: Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong dải, và dán tạo thành sản phẩm có màu sắc và bố cục
- Sử dụng một kỹ năng xé, cát dán để tạo thành sản phẩm có màu sắc và bố cục
MT76: Trẻ biết sử dụng kỹ năng nặn: lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành sản phẩm 
-Kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối

II. Yêu cầu, chuẩn bị
1. Yêu cầu (kiến thức, kỹ năng, thái độ)

* Kiến thức

- Trẻ biết quan sát so sánh sự giống và khác nhau giữa các con vật nuôi trong gia đình theo những dấu hiệu nổi bật. 

- Trẻ biết tên, biết nêu lên những đặc điểm giống và khác nhau qua đặc điểm, cấu tạo, vận động, thức ăn, thói quen thích nghi với môi trường sống của một số loài động vật sống trong rừng.

- Biết phân nhóm các con vật theo các  dấu hiệu đặc trưng về cấu tạo, sinh sản, thức ăn, nơi sống.

- Biết mối quan hệ giữa cấu tạo của các con vật với môi trường sống, vận động và cách kiếm ăn của một số vật nuôi

- Trẻ biết một số hiện tượng thời tiết diễn ra trong ngày. Biết mặc quần áo và trang phục phù hợp thời tiết. 

- Trẻ biết nhập vai bác sĩ thú y khám và chữa bệnh cho các con vật; Biết lựa chọn các nguyên vật liệu để xếp  vườn thú, có nhiều chuồng cho thú ở, cây xanh...; Biết mở sách xem tranh  và nhận xét tranh về các con vật; Biết tô màu, vẽ, nặn, xé dán một số con vật sống trong rừng.

- Biết lợi ích của các con vật, cách tiếp xúc đảm bảo an toàn và vệ sinh.

- Trẻ biết quá trình phát triển của các con vật nuôi trong gia đình, cách chăm sóc và bảo vệ; Trẻ biết quý trọng người chăn nuôi.

- Trẻ biết thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4

- Biết đi theo đường dích dắc không chạm vật, trẻ biết đi trên ghế thể dục   

- Biết xé dán tô vẽ và làm đồ chơi về các con vật nuôi trong gia đình

- Biết đặc điểm thời tiết trong ngày, đặc điểm ích lợi của một số động vật nuôi trong gia đình.

- Trẻ biết một số hiện tượng thời tiết diễn ra trong ngày. Biết mặc quần áo và trang phục phù hợp thời tiết. 

- Trẻ biết thể hiện đúng vai người mua, bán hàng; Biết lựa chọn đồ chơi  xây  khu trang trại có thêm các khu chuồng nuôi khác nhau, trẻ biết nhập vai chơi; Biết phân loại các con vật nuôi theo dấu hiệu hai chân đẻ trứng, bốn chân đẻ con; Biết vẽ, tô màu các con vật nuôi trong gia đình..
* Kỹ năng

- Trẻ có kĩ năng so sánh, phân biệt một số đặc điểm giống và khác nhau của 1 số con vật nuôi trong gia đình.

- Trẻ có kĩ năng ghi nhớ có chủ định, quan sát qua việc đọc thơ, kể chuyện,...

- Trẻ có kĩ năng cắt dán, tô màu, vẽ và làm tranh về các con vật thông qua sản phẩm tạo hình.

- Trẻ có kĩ năng thực hiện thao tác ném bóng trúng đích, tung bắt bóng.

- Kỹ năng thêm bớt trọng phạm vi 5, trẻ có kĩ năng đếm đến 5 và nhận biết các nhóm con vật có số lượng là 5.

- Rèn kỹ năng hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm cho trẻ. Rèn luyện kỹ năng bật liên tục bằng hai chân, giữ thăng bằng khi tiếp đất; Phát triển cơ chân, tăng cường sự nhanh nhẹn và phối hợp cơ thể.
- Kĩ năng thao tác vai ở Chơi, hoạt động ở các góc; Rèn kỹ năng khéo léo khi đóng vai, sắp xếp xếp chồng xếp nối khi xây dựng, nhận biết phân biệt con vật, kỹ năng tô màu cho trẻ.

- Rèn kỹ năng khéo léo khi đóng vai, sắp xếp xếp chồng xếp nối khi xây dựng, nhận biết phân biệt con vật, kỹ năng tô màu cho trẻ, đan tết, luồn dây các con vật nuôi trong gia đình.

- Có kĩ năng quan sát so sánh khi tham gia hoạt động ngoài trời.
3  Thái độ 
- Trẻ biết yêu quí kính trọng các con vật khác nhau.

- Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp không vứt giác bừa bãi.

- Biết vâng dạ, xin lỗi, cảm ơn lễ phép đúng mực với mọi người.

- Biết chơi đoàn kết với bạn bè, không tranh dành đồ chơi của bạn.

- Biết quan tâm giúp đỡ bạn bè và mọi người.

- Biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi
2. Chuẩn bị

a. Trang trí, tạo môi trường lớp học

- Trang trí lớp với các hình ảnh, biểu tượng gần gũi về gia đình
- Tranh chủ đề ngay đầu lớp học

- Bảng điểm danh, bảng bé ngoan

-  Có các đồ dùng đồ chơi đa dạng có màu sắc sặc sỡ, hình dạng phong phú hấp dẫn
- Chơi ở các góc:

+ Góc phân vai: Cửa hàng bán các con vật và thức ăn chăn nuôi; Bác sỹ thú y; Cửa hàng bán hải sản; Cửa hàng bán các loại chim, côn trùng có lợi và thức ăn của chúng.

+ Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về các con vật nuôi trong gia đình; Làm sách về các con vật sống trong rừng; Xem tranh về các con vật sống dưới nước; Xem sách, tranh ảnh về các loài chim và côn trùng.

+ Góc xây dựng: Xây trại chăn nuôi; Xây vườn bách thú; Xây dựng chuồng chim, vườn nuôi chim; Xây ao thả cá.

+ Góc âm nhạc: Trống, phách, xắc xô, mũ múa.

+ Góc tạo hình: Tô màu các con vật nuôi trong gia đình; Nặn, tô màu một số con vật sống trong rừng; Vẽ, tô màu các con vật sống dưới nước; Vẽ, tô màu con chim, con chuồn chuồn....

+ Góc khám phá khoa học: Phân loại các con vật nuôi trong gia đình theo dấu hiệu đặc trưng; Phân loại các con vật qua tranh lô tô; Chọn tranh lô tô các con vật sống dưới nước; Xem sách, tranh ảnh về các loài chim và côn trùng.

b. Đồ dùng của cô

- Tranh ảnh, truyện, sách về các con vật liên quan đến chủ đề.
- Sáp màu, đất nặn, giấy vẽ .... để trẻ vẽ nặn xé dán.

- Dụng cụ vệ sinh, đồ dùng trang trí  lớp.

- Cây cảnh, các dụng cụ chăm sóc cây.

- Đồ chơi đóng vai: Khăn mặt, bác cấp dưỡng, bác sỹ,  xây dựng, nấu ăn…
c. Tài liệu, học liệu của trẻ:

- Mũ múa, phách tre, xắc xô, lôtô chủ đề động vật…. Vòng, gậy thể dục

- Những bức tranh về chủ đề, lô tô, sách báo, truyện có liên quan đến chủ đề.

- Sách, vở tạo hình, toán, bút sáp màu, bảng, phấn, đất nặn.

- Bộ đồ chơi xây dựng.  Đồ chơi nấu ăn, dụng cụ bác sỹ……
III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

	Hoạt động
	Tuần 1

( Từ 29/12 - 02/01)
	Tuần 2

(Từ 05/01 - 09/01)
	Tuần 3

( Từ 12/01 - 16/01)
	Tuần 4

(Từ 19/01-23/01)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Động vật nuôi trong gia đình
	Một số con vật sống trong rừng
	Con vật sống dưới dưới nước
	Côn trùng- chim
	

	Đón trẻ

Trò chuyện


	- Cô đứng cửa lớp niềm nở đón trẻ vào lớp, trao đổi phụ huynh nắm bắt tình hình sức khỏe, đặc điểm sinh lý, tính cách của trẻ nhằm phối kết hợp việc chăm sóc giáo dục trẻ.

- Tận dụng tình huống để trẻ giao tiếp bằng lời, chia sẻ thông tin, thể hiện sự quan tâm tới những người xung quanh.

- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc 

-Cô hướng dẫn trẻ điểm danh theo tổ, động viên khuyến khích trẻ kịp thời 

- Giáo dục trẻ đi học chuyên cần. Hướng dẫn trẻ tự cất ba lô đúng nơi quy định, cởi và cất giầy, dép đúng chỗ. Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ.

- Trao đổi với phụ huynh về đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông

- Trao đổi với phụ huynh, trò chuyện với trẻ về cách nhận biết phòng chống xâm hại tình dục, bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích trong trường mầm non.
	

	TD sáng
	+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy

+ Tay vai:  Hai tay đưa ngang gập khuỷu tay, hai tay thay nhau quay dọc thân

+ Bụng:  Đứng nghiêng người sang hai bên, đứng đan tay sau lưng- gập người về trước

+ Chân:  Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng.

+ Bật: Bật tiến về phía trước, bật khép tách chân

Rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kỹ năng xếp hàng
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	KPXH

 - Tìm hiểu khám phá về một số con vật nuôi trong gia đình (5E
	KPXH

- Tìm hiểu khám phá một số con vật sống trong rừng. (5E)
	KPXH

- Tìm hiểu khám phá một số động vật dưới nước (5E)
	KPXH

- Tìm hiểu khám phá một số loài côn trùng (5E)
	

	
	3
	Âm nhạc

- Hát, vỗ tay theo tiết tấu chậm bài “Gà trống, mèo con và cún con”. 
	Âm nhạc

- Hát vận động bài “Đố bạn”.
	Âm nhạc

- Dạy hát bài: Cá vàng bơi
	Âm nhạc

- Dạy hát bài “Con chuồn chuồn”.
	

	
	4
	Thể dục
- Bật qua vật cản cao 10 – 15 cm
	Thể dục
Lăn bóng với cô
	Thể dục
- Chuyền bóng qua đầu, qua chân
	Thể dục

- Vận động:  Chạy 17m trong khoảng 10 giây
	

	
	5
	LQVT

Ôn tách gộp trong phạm vi 4
	LQVT

Đếm đến 5. Nhận biết số lượng trong phạm vi 5. Nhận biết số 5
	LQVT

Nhận biết và phân biệt hình tròn, hình tam giác
	LQVT
- So sánh số lượng trong phạm vi 5
	

	
	6
	Tạo hình

- Vẽ, tô màu con mèo (mẫu)
	Tạo hình

- Cắt dán con vật sống trong rừng.
	Tạo hình

- Cắt, Cắt dán con vật sống dưới nước.
	Tạo hình

- Vẽ, tô màu con bướm.
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCCĐ :  

- Quan sát: Thời tiết.
- Chơi VĐ: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với lá cây
	- HĐCCĐ :  

- Quan sát : Thời tiết trong ngày. 

- Chơi VĐ: Cáo ơi ngủ à.

- Chơi tự chọn : Chơi với sỏi đá…
	- HĐCCĐ : 

- Quan sát: Con cá vàng.

- TCVĐ: Cắp cua 

- Chơi tự chọn: Chơi với các đồ chơi ngài trời, vẽ trên sân.
	- HĐCCĐ : 

- Quan sát: Thời tiết trong ngày

- Chơi VĐ: Chim bay cò bay

- Chơi tự chọn: Chơi với các đồ chơi ngài trời, nhặt lá cây làm tổ
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	- HĐCCĐ :  
- Chơi vận động: Mẹ và con
Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với lá cây
	- HĐCCĐ :  

- Trò chơi VĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự chọn: Chơi với sỏi, đá
	- HĐCCĐ :  

- Quan sát: Cây cảnh trước lớp.

- Trò chơi VĐ: Cắp cua
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với lá cây, sỏi đá…
	- HĐCCĐ : 

Quan sát: Bồn hoa cây cảnh.

Chơi tự do: Cát, đá, nước, lá, ..
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	- HĐCCĐ : 

- Chơi VĐ: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, chơi với đồ chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ :  

- Quan sát : Khu vườn cổ tích.

- Chơi VĐ: Đi như gấu bò như chuột

- Chơi tự chọn : Chơi với đồ chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ:  

 - Quan sát: Một số con vật sống dưới nước.

- TCVĐ: Thả đỉa ba ba.

- Chơi tự chọn: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với vòng thể dục, chơi với lá cây.
	- HĐCCĐ : 

- Chơi VĐ: Mèo và chim sẻ

- Chơi tự chọn: Chơi các đồ chơi ngoài trời, nhặt lá rụng ở sân trường làm con vật.
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	- HĐCCĐ : 

- Quan sát: Đàn gà
- Chơi VĐ: Mèo đuổi chuột
	- HĐCCĐ : 

- Chơi VĐ: Đi như gấu bò như chuột
- Chơi tự chọn : Nhặt lá làm con vật, chơi với đồ chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ : 


- TCVĐ: Thả đỉa ba ba.

- Chơi tự chọn: Xếp hình cá bằng hột hạt, nhặt lá rụng.
	- HĐCCĐ : 

- Quan sát: Cây hoa sữa

- Chơi VĐ: Chim bay cò bay

- Chơi tự chọn: Nhặt lá cây làm các loại côn trùng, chim
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	- HĐCCĐ: 

- Chơi VĐ : Mẹ và con
- Chơi tự chọn: Nhặt lá làm con vật, chơi với đồ chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ:
- Quan sát: Con dê ( ở khu cổ tích)

- VĐ: Đi như gấu, bò như chuột 

- Chơi tự chọn : Chơi với đồ chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ:  

- Quan sát: Cá rô và cá chép.

- TCVĐ: Thả đỉa ba ba

- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời, nhặt lá rụng.
	- HĐCCĐ
- Chơi VĐ: Mèo và chim sẻ

- Chơi tự chọn: Nhặt lá ở sân trường, chơi với đồ chơi ngoài trời, đọc đồng dao.
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc
	3
	HĐ trải nghiệm:  Gà mẹ tìm con
	Hoạt động trải nghiệm  Con vật tìm bóng mát
	HĐ trải nghiệm  Cá tìm bạn
	Hoạt động trải nghiệm   Ong, bướm tìm hoa
	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng 

( T1): Xây trại chăn nuôi
(T2) : Xây vườn bách thú.
( T3): Xây ao thả cá
(T4): XD chuồng chim, vườn nuôi chim.
a) Mục đích, yêu cầu

Biết lựa chọn đồ chơi  xây  khu trang trại có thêm các khu chuồng nuôi khác nhau, trẻ biết nhập vai chơi.. 

- Trẻ biết xếp trùng khít các khối gỗ, viên gạch tạo thành hàng rào và các khu vực chăn nuôi.

+ Biết lựa chọn các nguyên vật liệu để xếp  vườn thú, có nhiều chuồng cho thú ở, cây xanh...
b) Chuẩn bị

- Gạch, hột hạt, cây xanh, cây hoa, hàng rào, một số con vật có trong chủ đề...

c) Cách chơi

Cho trẻ nhận vai chơi: - Cô trò chuyện gợi ý để lấy đồ chơi ra chơi. Cô quan sát trẻ chơi và động viên trẻ trong quá trình chơi. Cô giúp trẻ xây dựng thêm các khu chuồng nuôi các con vật.

- Trẻ vào góc xây dựng lấy gạch ra biết xếp các bức tường xung quanh không bị đổ. Cô hỏi trẻ ai là chủ công trình? Ai là thợ xây? Ai là người chở vật liệu? Cô đi bao quát và hướng dẫn trẻ xây dựng tường bao xung quanh, cổng của vườn bách thú.
- Trẻ về góc xây dựng cô đến nhóm trò chuyện hỏi trẻ cách đóng vai: Các bác định xây dựng gì nhỉ? Ai là chủ công trình? Ai là các bác thợ xây? Ai là người chuyển vật liệu? Cô cho trẻ tiến hành chơi cô động viên trẻ và nhắc nhở trẻ biết giúp đỡ nhau trong khi chơi.
2. Góc phân vai

( T 1, T3): Cửa hàng bán các con vật và thức ăn chăn nuôi.
(T2) : Đóng vai bác sĩ thú y
(T4):  : Nấu ăn
a) Mục đích, yêu cầu

Trẻ biết thể hiện đúng vai người mua, bán hàng. 
Trẻ biết nhập vai bác sĩ thú y khám và chữa bệnh cho các con vật.

Trẻ biết đóng vai người đầu bếp nấu các món ăn... 

b) Chuẩn bị

- Quầy hàng các con vật và thức ăn chăn nuôi.
- Đồ chơi bác sĩ, các con vật sống trong rừng.

- Đồ chơi nấu ăn.

c) Cách chơi

Cho trẻ nhận vai chơi  trẻ về góc chơi lấy đồ chơi và tiến hành chơi, cô quan sát động viên trẻ và giúp đỡ trẻ hỏi tên các con vật và thức ăn chăn nuôi, giá tiền. Trẻ biết xếp hàng và chờ tới lượt khi đông người.
- Cô cho trẻ nhận vai chơi: Trẻ vào góc chơi nhận vai chơi. Trẻ thể hiện vai chơi, cô quan sát, gợi ý bác sĩ khám bệnh cho các con vật, biết kê đơn thuốc, tiêm...động viên và khuyến khích trẻ chơi.
- Trẻ tìm về góc chơi cô đến nhóm phân vai gợi ý với trẻ về cách chơi; trẻ phân vai 1 bạn là người bán hàng, 1 bạn là người thu tiền, bạn khác là người đi mua hàng, trẻ biết chọn các loại hải sản ngon, tươi, biết cách trả tiền, biết cảm ơn khi bán hàng và khi mua hàng, cô quan sát trẻ động viên trẻ trong khi chơi.
3. Góc âm nhạc

(T2):  Trẻ biểu diễn bài hát trong chủ đề.

 (T3): Hát các bài hát về chủ đề.
(T4):  Biểu diễn các bài hát về chủ đề
a) Mục đích, yêu cầu

Biết hát biểu diến một số bài hát về các con vật mà trẻ thích

Trẻ thuộc 1 số bài hát về động vật  kết hợp vận động. 

Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.

b) Chuẩn bị

- Mũ múa, dụng cụ âm nhạc.

c) Cách chơi

- Trẻ biểu diễn các bài hát có trong chủ đề cô hướng dẫn trẻ biểu diễn tham gia biểu diễn cùng trẻ động viên trẻ tích cực tham gia hoạt động

- Trẻ tìm về góc chơi lấy dụng cụ âm nhạc. Cô hỏi trẻ tên các bài hát trong chủ đề. Trẻ hát và vận động cô chú ý sửa sai cho trẻ.
4. Góc học tập

( T1): Phân loai các con vật nuôi theo dấu hệu đặc trưng.
a) Mục đích, yêu cầu

Trẻ biết phân loại các con vật nuôi theo dấu hiệu hai chân đẻ trứng, bốn chân đẻ con.. 

b) Chuẩn bị

- Lô tô các con vật nuôi trong gia đình

c) Cách chơi

- Trẻ về góc chơi kê bàn, lấy lô tô cùng nhau thảo luận trò chuyện về các con vật. Trẻ phân loại giữa con vật này với con vật kia, về dấu hiệu đặc trưng… Cô đi quan sátgiúp đỡ trẻ.
 Trẻ lựa chọn hình ảnh đồ dùng đồ chơi rồi cắt dán tạo tranh to theo số lượng, ghi số vào từng nhóm đã dán hình ảnh đồ chơi.

5. Góc tạo hình

( T1, T2): Vẽ, tô màu các con vật nuôi trong gia đình
(T3): Vẽ, tô màu, nặn, xé dán một số con vật sống dưới nước.
(T4): Vẽ, tô màu, nặn, xé dán một số loài chim.
a) Mục đích, yêu cầu

Biết vẽ, tô màu các con vật nuôi trong gia đình.. 

- Trẻ vào góc lấy sáp màu, giấy A4, đất nặn, bảng con....để vẽ, tô màu, nặn, xé dán một số con vật sống dưới nước. Cô đến quan sát và hỏi trẻ vẽ, nặn, xé dán con gì? Cách vẽ, nặn, xé dán các con vật đó như thế nào? Cô hướng dẫn giúp trẻ tạo nên sản phẩm.
b) Chuẩn bị

- Bút sáp giấy A4, tranh rỗng các con vật nuôi, bàn ghế đủ cho trẻ.

- Tranh mẫu, bút màu, đất nặn, bảng con.
- Tranh rỗng: 1 số con vật  (con gà, con vịt, con bò, con voi, con hổ…) 

c) Cách chơi

- Trẻ về góc chơi vẽ, tô màu các con vật nuôi trong gia đình. Cô giúp trẻ vẽ, tô màu tạo lên sản phẩm.
 Cô gợi hỏi để trẻ nói lên ý tưởng vẽ con vật của mình. Con định dùng gì trang trí con vật. Con hãy lựa chọn nguyên liệu phù hợp để trang trí nhé. Cô quan sát, hướng dẫn trẻ giúp trẻ tạo lên sản phẩm.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng. Tiếp tục dạy trẻ kỹ năng lau mặt khi bẩn. Trẻ tự mặc, thay quần áo khi thấy có mồ hôi, bẩn.

- Giáo dục giới tính cho trẻ, kỹ năng phòng tránh nguy cơ xâm hại
	

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	Thơ:  “Mèo con”.
	* Truyện: Cáo, thỏ và gà trống.
	Thơ: Ếch con học bài.
	Thơ: Chim chích bông.
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	Không theo người lạ ra khỏi trường lớp 
	- Dạy kĩ năng chào hỏi, xưng hô lễ phép với người lớn
	Kỹ năng lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô.
	Rèn kĩ năng cất gối sau khi ngủ dậy
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	Học sách chữ cái

Rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi cho trẻ 
	Học sách chữ cái

Rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi cho trẻ
	Học sách chữ cái

Rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi cho trẻ 
	- Đố các câu đố có trong chủ đề.

- Cho trẻ chơi ở các góc theo ý thích
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	- Cho trẻ chơi 1 số trò chơi dân gian: Chi chi chành chành, nu na nu nống…

- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
	- Sử  dụng BLQVT: số lượng trong phạm vi 5
	- Sử  dụng BLQVT:  Phân biệt các hình.
	- Sử  dụng BLQVT: So sách số lượng trong phạm vi 5
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	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	


IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

TUẦN 1: Chủ đề nhánh: Động vật nuôi trong gia đình

(Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12 đến ngày 02/01/2026)

Thứ 2 Ngày 29 tháng 12 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Khám phá xã hội:  Khám phá về một số con vật nuôi trong gia đình (5E)

+ÂN: Gà trống, Mèo con và Cún con.
	Khoa học: (S)

Trẻ nhận biết và gọi tên một số con vật nuôi quen thuộc trong gia đình: chó, mèo, gà, vịt, cá,…

Công nghệ: (T)

rẻ được quan sát tranh ảnh, video, âm thanh về các con vật nuôi thông qua thiết bị công nghệ phù hợp (máy chiếu, tivi, loa…).
Kỹ thuật: (E)
Biết sắp xếp không gian sống phù hợp cho từng con vật (chuồng gà, nhà chó, bể cá…).
Nghệ thuật: (A)
Trẻ vẽ, nặn, tô màu, xé dán hình ảnh con vật nuôi yêu thích.

Toán học: (M)
Trẻ đếm số lượng con vật trong từng nhóm (trong phạm vi phù hợp)

* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng tìm hiểu, đàm thoại ,trò chuyện cho trẻ

*Thái độ

- Giáo dục trẻ yêu quí kính trọng người thân trong gia đình

.
	- Tranh 1: Con Gà mái.

 - Tranh 2: Con Vịt.

- Tranh 3: Con Chó.

- Lô tô  con Gà mái, gà trèng, con Vịt, con Mèo, con Chó, con Bò, con Lợn.

- Một số câu hỏi
	*HĐ1: Gắn kết

- Cô mở các đoạn âm thanh (gà gáy, chó sủa, mèo kêu, vịt kêu) và hỏi trẻ:
"Con gì kêu như thế này?"

"Con có thấy con vật này ở đâu chưa?"

"Nhà con có nuôi con vật nào không?"

- Trẻ được khuyến khích nói lên suy nghĩ, chia sẻ kinh nghiệm của mình.

* HĐ2: Khám phá

 – Quan sát và tìm hiểu thực tế

+ Quan sát vật nuôi trong gia đình

- Cô sử dụng tranh ảnh hoặc video về gà, vịt, chó, mèo. Nếu có điều kiện, có thể cho trẻ quan sát trực tiếp tại lớp (nuôi cá cảnh, có chó mèo ghé thăm lớp…).

- Trẻ quan sát các đặc điểm: lông, chân, mỏ, cách di chuyển, thức ăn của từng con vật.

- Cô đặt câu hỏi gợi mở:

"Con vật này có mấy chân?"

"Nó ăn gì?"


"Nó sống ở đâu?"

- Cô giáo dục trẻ: Cũng như con người, vật nuôi cũng cần được ăn uống đầy đủ và chăm sóc sức khỏe. Con người cần tình yêu thương, vật nuôi cũng cần được quan tâm, chăm sóc, không bị bỏ rơi hay đánh đập.

*HĐ3: Giải thích

- Cô tổng hợp lại những điều trẻ đã quan sát và đặt câu hỏi giúp trẻ suy nghĩ:

+ "Gà và vịt đẻ trứng, vậy trứng có lợi ích gì?"

+ "Chó và mèo giúp ích gì cho con người?"

- Cô củng cố lại: Gà và vịt có thể nuôi để lấy thịt, trứng, chó giúp giữ nhà, mèo bắt chuột. Các con vật đều có ích nhưng cần được yêu thương và chăm sóc.

*HĐ4: Mở rộng 

- Trẻ thực hiện phân loại con vật theo nhóm:

Nhóm có lông mềm - nhóm có lông cứng.

Nhóm đẻ trứng - nhóm không đẻ trứng.

- Trẻ đóng vai con vật và bắt chước tiếng kêu, cách di chuyển.

Cô đặt tình huống:

"Nếu con gặp một chú chó bị lạc, con sẽ làm gì?"

"Làm sao để chăm sóc một chú mèo con?"

* HĐ5: Đánh giá

- Cô hỏi lại trẻ những điều đã học để kiểm tra sự ghi nhớ:

+ "Con hãy kể tên một con vật mà con thích nhất và vì sao?"

+ "Con chó sủa như thế nào? Con mèo kêu ra sao?"

Khen ngợi trẻ và khuyến khích trẻ tiếp tục quan sát, chăm sóc các con vật xung quanh.
	- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lằng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

	Hoạt động ngoài trời:

- Quan sát: Thời tiết

- Chơi VĐ: Mèo đuổi chuột.
	* Kiến thức: 

- Trẻ biết một số hiện tượng thời tiết diễn ra trong ngày. Biết mặc quần áo và trang phục phù hợp thời tiết. 

* Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng 

quan sát, nhận biết
*Thái độ:

 - GD trẻ có ý thức trong khi quan sát và trong khi chơi
.
- Trẻ biết cách chơi, luật chơi, chơi vui vẻ.
	- Trang phục của trẻ phù hợp với thời tiết, gọn gàng để trẻ dễ vận động.
Mũ mèo
	* Quan sát thời tiết.

- Cô cho trẻ quan sát bầu trời, thời tiết và đàm thoại:

+ Các con thấy hôm nay thời tiết như thế nào? 

+ Bầu trời có màu gì?

+ Có gió nhè nhẹ thổi không?

+ Với thời tiết như thế này chúng mình phải mặc quần áo làm sao cho phù hợp?

+ Khi ra đường các con phải làm gì?

- Cô giáo dục trẻ phải biết mặc quần áo phù hợp với thời tiết, khi ra đường phải đội mũ, đeo khẩu trang.
* Chơi VĐ: Mèo đuổi chuột.

- Cô nói tên trò chơi và gợi hỏi để trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi.

- Cách chơi
Cô chọn 1 bạn làm mèo, 1 bạn làm chuột.

Các bạn còn lại nắm tay nhau tạo thành vòng tròn.

Chuột đứng trong vòng tròn, mèo đứng ngoài vòng tròn.

Khi cô hô: “Mèo đuổi chuột”:

Chuột chạy luồn ra ngoài hoặc vào trong vòng tròn để trốn. Mèo chạy theo để bắt chuột. Các bạn làm vòng tròn có thể nâng tay lên hoặc hạ tay xuống để giúp chuột trốn mèo.

- Luật chơi

Mèo phải đuổi theo đúng đường, không được chui qua tay bạn. Chuột không được chạy ra ngoài khu vực chơi. Nếu mèo bắt được chuột thì đổi vai chơi.

- Cô cho nhóm trẻ chơi thử 1 lần cùng cô. 

- Cô tổ chức cho cả lớp cùng chơi. Quan sát động viên trẻ chơi.                            
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời. Quan sát nhắc nhở trẻ có ý thức khi chơi, biết chờ đến lượt khi chơi...
	-Trẻ quan sát
-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi



	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Cửa hàng bán các con vật và thức ăn chăn nuôi.

- Góc xây dựng: Xây trại chăn nuôi.

- Góc học tập: Phân loai các con vật nuôi theo dấu hệu đặc trưng.

- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu các con vật nuôi trong gia đình.

	Hoạt động chiều

* Thơ: “Mèo con" tác giả Phùng Phương Quý.
+ Hát: Gà trống mèo con và cún con
	- Trẻ biết tên bài, tên tác giả, thuộc bài thơ, đọc diễn cảm bài thơ.

- Rèn cho trẻ có khả năng nghe ghi nhớ có chủ định, phát triển vốn từ cho trẻ, trẻ nói mạch lạc rõ ràng, không nói ngọng… 

- GD trẻ có ý thức tốt trong khi học 
	- Tranh vẽ theo nội dung bài thơ.
	* HĐ1: Trò chuyện.

 - Cô cùng trẻ hát bài: Gà trống mèo con và cún con. Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề.

* HĐ2: Tiến hành hoạt động

 a. Cô đọc diễn cảm.

- Cô đọc lần 1:  Giới thiệu tên bài thơ, tác giả - Phùng Phương Quý.

- Cô đọc lần 2: Có tranh. Giảng nội dung (Bài thơ nói về một chú mèo rất xinh xắn đáng yêu, chú đã vui  đùa với chiếc đuôi của mình đấy).

- Cô đọc lần 3: Theo video

b. Đàm thoại - Trích dẫn theo tranh

- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?

- Mèo con đang làm gì?

- Mèo có bắt được đuôi của mình không?

- Không bắt được đuôi thì mèo như thế nào?

- Nuôi mèo để làm gì?...

c. Dạy trẻ đọc thơ.

- Cho trẻ đọc cùng cô 3 lần- cô sửa sai.

- Chia tổ, tốp, cá nhân.

- Cô cho cả lớp đọc lại 


- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc, yêu quý con mèo và các con vật nuôi trong gia đình.

* HĐ 3. Kết thúc hoạt động

Cho trẻ ra sân vẽ các con vật nuôi mà trẻ thích.
	- Trẻ hát

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
-Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ thực hiện

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ

- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………. 

- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………………………...


Thứ 3 Ngày 30 tháng 12 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Âm nhạc

- Dạy vỗ tay theo tiết tấu chậm bài “Gà trống, mèo con và cún con”- Tác giả Thế Vinh. 

- Nghe hát: Con Gà gáy le te – Dân ca Cống.

- T/c: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.
	- Trẻ hát đúng giai điệu bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu chậm.  

- Rèn kỹ năng hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm cho trẻ.

- GD trẻ có ý thức trong khi học.
	- Trống, phách, sắc xô đủ cho trẻ.

- 1 cái mũ chóp.

- Tranh con gà, con vịt, con ngan, con chó...

- Máy tính, loa.
	* HĐ1: Trò chuyện.

 - Cô cho trẻ quan sát tranh vẽ một số con vật nuôi trong gia đình và trò chuyện về các con vật đó...Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.

* HĐ2: Tiến hành hoạt động

 a. Hát vận động “Gà trống...cún con”. 

- Cô mở nhạc bài hát hát “Gà trống, mèo con và cún con” cho trẻ nghe và đố trẻ đoán tên bài hát đã học, tên tác giả.

- Cô cho cả lớp hát theo nhạc cùng cô 1 lần.

- Bài hát này sẽ hay hơn khi cô và các con hát và vận động theo tiết tấu chậm đấy.

- Cô hát, vỗ tay theo tiết tấu chậm lần 1.

- Lần 2: Cô hát kết hợp phân tích cùng động tác: Khi hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu chậm cô vỗ tay vào phách mạnh ô nhịp thứ 2 đầu khuông nhạc: Cô vỗ vào từ “Em”, “con”, “Trống” là phách mạnh sau đó tay cô mở ra, cứ thế cô vỗ cho đến hết bài.

- Cô cho cả lớp hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm cùng cô 2 lần sau đó cho trẻ vỗ cùng cô bằng dụng cụ âm nhạc 3 lần.

- Chia tổ, nhóm, cá nhân hát và vận động.

- Cô cho cả lớp và vận động lại 1 lần nữa.

 b. Nghe hát “Gà gáy le te ».

- Cô hát lần 1: Giới thiệu tác giả, tác phẩm.

- Cô hát lần 2: Kết hợp làm điệu bộ.

Giảng nội dung: Bài hát nói về tiếng gáy của các chú gà trống. Chú thường đánh thức mọi người dậy sớm để đi nương dẫy.

- Cô hát lần 3: Trẻ phụ họa cùng cô. 

c.Trò chơi: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.

- Cách chơi : cô mời 1 bạn A lên đội mũ chóp che kín mắt và cô sẽ đặt 1 đồ vật đằng sau 1 bạn. Sau đó cô sẽ bỏ mũ chóp của bạn A  ra. Cô và cả lớp cùng hát bài hát về con vật nuôi trong gia đình, nhiệm vụ của bạn A là đi xung quanh lớp và lắng nghe tiếng hát của các bạn, nếu các bạn hát to thì đồ vật sẽ ở gần bạn đó.

- Luật chơi : Nếu bạn nào không tìm thấy đồ vật sẽ phải nhảy lò cò 1 vòng lớp.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.

*HĐ 3. Kết thúc hoạt động.

Cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi.
	- Trẻ quan sát
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hát
- Trẻ quan sát

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện
- Trẻ lằng nghe
- Trẻ lằng nghe
- Trẻ thực hiện
- Trẻ lằng nghe
- Trẻ lằng nghe
- Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện

	Hoạt động ngoài trời:

 - Chơi VĐ: Mèo đuổi chuột.
 Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời
	* Kiến thức: 

Trẻ biết tên trò chơi “Mèo đuổi chuột”. Trẻ hiểu cách chơi và luật chơi của trò chơi.
* Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng Chạy nhanh, phản xạ linh hoạt. Phối hợp tay – chân khi vận động.

*Thái độ:

 - Giáo dục trẻ bảo vệ đồ chơi, giữ trật tự, chơi đoàn kết.
- Trẻ thích thú khi được chơi, biết nhường nhau khi chơi.
	Sân chơi rộng rãi, bằng phẳng, an toàn.

Mũ mèo, mũ chuột
- Đồ chơi ngoài trời
	* Chơi VĐ: Mèo đuổi chuột.

- Cô nói tên trò chơi và gợi hỏi để trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi.

- Cách chơi
Cô chọn 1 bạn làm mèo, 1 bạn làm chuột.

Các bạn còn lại nắm tay nhau tạo thành vòng tròn.

Chuột đứng trong vòng tròn, mèo đứng ngoài vòng tròn.

Khi cô hô: “Mèo đuổi chuột”:

Chuột chạy luồn ra ngoài hoặc vào trong vòng tròn để trốn. Mèo chạy theo để bắt chuột. Các bạn làm vòng tròn có thể nâng tay lên hoặc hạ tay xuống để giúp chuột trốn mèo.

- Luật chơi

Mèo phải đuổi theo đúng đường, không được chui qua tay bạn. Chuột không được chạy ra ngoài khu vực chơi. Nếu mèo bắt được chuột thì đổi vai chơi.
- Cô cho nhóm trẻ chơi thử 1 lần cùng cô. 

- Cô tổ chức cho cả lớp cùng chơi. Quan sát động viên trẻ chơi.                            
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời. Quan sát nhắc nhở trẻ có ý thức khi chơi, biết chờ đến lượt khi chơi...
	-Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi
-Trẻ chơi



	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)

HĐ trải nghiệm : Gà mẹ tìm con 
	* Kiến thức 

- Trẻ được tham gia đóng vai gà mẹ và gà con trong hoạt động chơi. 

-Trẻ được di chuyển, tìm kiếm, tụ họp thông qua trò chơi trải nghiệm. 

*Kỹ Năng  

-Phát triển Phát triển vận động thô (đi, chạy nhẹ, tụ tập). 

-Phát triển khả năng chú ý và ghi nhớ tín hiệu của cô và bạn. Phát triển ngôn ngữ khi trẻ giao tiếp trong vai chơi. 

* Thái độ 

Trẻ hứng thú, mạnh dạn khi tham gia hoạt động. Trẻ cảm nhận được sự gắn bó, yêu thương giữa gà mẹ và gà con qua trải nghiệm.
	-Mũ gà mẹ, mũ gà con (hoặc vòng đội đầu) Không gian lớp hoặc sân trường rộng rãi Nhạc bài: “Đàn gà trong sân” hoặc nhạc nền vui tươi Thẻ hình “hạt thóc” (làm mồi)

-Mỗi trẻ 1 mũ gà con 1 trẻ được chọn làm gà mẹ
	1.Hoạt động 1: Gây hứng thú 

-Cô làm tiếng gà: “Cục ta cục tác! ” 

+Các con nghe thấy tiếng gì thế? 

-Trò chuyện: “Gà mẹ thường làm gì với gà con?” 

+“Gà con đi đâu khi kiếm mồi?”

- Cô giới thiệu: “Hôm nay các con sẽ cùng tham gia hoạt động trải nghiệm: Gà mẹ tìm con nhé!” 

2. Hoạt động 2: Trải nghiệm –đóng vai

-Trải nghiệm 1: Gà con đi kiếm mồi Cô hướng dẫn: 1 trẻ làm gà mẹ đứng ở “chuồng” Các trẻ khác làm gà con, đội mũ, đi kiếm mồi quanh lớp/sân Cô mô tả: “Các gà con đi kiếm mồi nhé! Nhặt thóc, nhặt thóc nào!” Trẻ: Đi lại nhẹ nhàng, cúi nhặt thóc (giả) Phát ra tiếng “chiếp chiếp” cho sinh động

- Trải nghiệm 2: Gà mẹ gọi con Khi gà con đang kiếm mồi, cô ra hiệu: Gà mẹ gọi: “Cục ta cục tác!” Gà con nghe tiếng gọi: Nhanh chóng chạy về đứng cạnh gà mẹ.Cô quan sát – hỗ trợ: Nhắc trẻ không xô đẩy Khen trẻ nghe hiệu lệnh tốt.

- Trải nghiệm 3: Gà mẹ che chở gà con Gà mẹ dang tay làm cánh Gà con đứng quây tròn xung quanh Cô kể ngắn: “Trời mưa rồi, gà mẹ che cho gà con!” (Hoạt động mang tính cảm xúc, không giảng giải) 

3. Hoạt động 3: Nhận xét – kết thúc 

-Trò chuyện: “Con làm gà con cảm thấy thế nào?”

“Gà mẹ đã làm gì với các con?” 

-Nhận xét: Khen trẻ chơi đoàn kết Động viên trẻ nhút nhát 

-Kết thúc: “Gà mẹ đã tìm được gà con rồi. Các con chơi rất giỏi, cô khen cả lớp!” 
	- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động chiều

Kỹ năng Không theo người lạ ra khỏi trường lớp 
	- Nhận biết, phân biệt được người lạ, người quen.

- Biết sự nguy hiểm và tác hại khi theo người lạ ra khỏi trường, lớp.

- Trẻ không tự ý đi ra khỏi lớp, không ra khỏi trường khi không có cha mẹ, cô giáo đi cùng.

- Không đi theo người lạ với bất cứ lý do gì.

- Nếu có người lạ mặt rủ đi theo thì cần gọi ngay cho người thân, cô giáo… giúp đỡ.
	Câu hỏi đàm thoại.
	B1: Trò chuyện về kỹ năng không theo người lạ ra khỏi trường lớp 

-GD phân biệt được người thân trong gia đình, không đi theo người lạ 

 B2: Hướng dẫn trẻ thực hiện

-Cô vừa thực hiện mẫu và giải thích. Cô hướng dẫn trẻ  biết sự nguy hiểm và tác hại khi theo người lạ ra khỏi trường, lớp.

- Trẻ không tự ý đi ra khỏi lớp, không ra khỏi trường khi không có cha mẹ, cô giáo đi cùng.

- Không đi theo người lạ với bất cứ lý do gì.

- Nếu có người lạ mặt rủ đi theo thì cần gọi ngay cho người thân, cô giáo… giúp đỡ.

B3: Trẻ thực hiện:

-Cô cho trẻ thực hiện

-Cô bao quát, hướng dẫn, giúp đỡ 1 số trẻ chưa thực hiên được.

-Kết thúc hoạt động cô nhận xét, khen ngợi, khích lệ trẻ
	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
-Trẻ thực hiện



	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………...


Thứ 4 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Thể dục

- Bật qua vật cản cao 10 – 15 cm 

- BTPTC: 

+ Tay: 2 tay đưa ra trước, lên cao. 

+ Chân: 2 chân thay nhau co duỗi 

+ Bụng:  nghiêng người sang 2 bên. 

+ Bật: bật tại chỗ

+ BTNM: Chân

+ TC:  Lăn bóng vào gôn
	* Kiến thức

Trẻ nhớ tên vận động cơ bản “Bật qua vật cản 10-15cm”. Trẻ biết “Bật qua vật cản 10-15 cm" đúng kỹ thuật bật cao lên bật qua được vật cản và giữ được thăng bằng cho cơ thể.
* Kỹ năng

- Trẻ biết phối hợp các bộ phận cơ thể khi thực hiện vận động bật qua vật cản, giữ được thăng bằng, phối hợp khéo léo.

* Thái độ

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.


	- Vạch chuẩn, xắc xô, gậy thể dục, 2 vật cản có kích thước cao 10 cm, 2 vật cản cao 15 cm cùng có độ rộng
- Nhạc bài hát: “ Gà trống, mèo con và cún con”
- Xắc xô, 1 gậy thể dục, của cô 4 lọ đựng gậy, 30 quả bóng nhựa nhỏ, 30 cờ nhỏ.

	* HĐ1: Trò chuyện.

 - Cô cùng trẻ hát “ Gà trống, mèo con và cún con”. Trò chuyện với trẻ về chủ đề, dẫn dắt trẻ vào bài.

 * HĐ2: Tiến hành hoạt động.

a. Khởi động: Cho trẻ làm đoàn tàu kết hợp đi thường, đi bằng gót chân, mũi bàn chân, mé bàn chân, chạy chậm, chạy nhanh...sau đó về 4 hàng ngang.

b. Trọng động.

 - BTPTC: Cô tập mẫu, trẻ tập theo cô từng động tác. Mỗi động tác tập 2 lần x 8 nhịp. Động tác nhấn mạnh 3 lần x 8 nhịp.

- VĐCB: Cho trẻ đứng 2 hàng dọc quay mặt vào nhau cách nhau 3m đầu hàng cô vẽ vạch chuẩn

+ Lần 1: Cô tập mẫu không phân tích

+ Lần 2: Cô tập kết hợp phân tích 

Tư thế chuẩn bị: Cô đứng thẳng người trước vạch chuẩn, 2 tay buông xuôi, mắt nhìn về phía trước. Khi có hiệu lệnh “Bật” cô đưa 2 tay ra phía trước đánh nhẹ xuống dưới, ra sau, đầu gối hơi khuỵu, nhún mạnh 2 chân để bật cao lên qua được vật cản và tiếp đất bằng 2 chân (từ mũi chân đến cả bàn chân) đồng thời đưa tay ra phía trước để giữ thăng bằng. Khi bật không chạm vào vật cản. Bật xong cô về đứng cuối hàng. 

+ Lần 3: Cô giả làm trẻ đứng ở đầu hàng ra tập, tập xong cô đi về cuối hàng đứng.

+ Cô cho 2 trẻ khá ở 2 đầu hàng ra tập mẫu.

- Trẻ thực hiện: Cô lần lượt cho cả lớp tập, cô chú ý sửa sai cho trẻ.

+ Lần 2: Cô cho trẻ tập dưới hình thức thi đua.

- Củng cố: Cô cho trẻ nhắc lại tên vận động và cho trẻ tập lại động tác ném.

- TCVĐ: Lăn bóng vào gôn

+   Cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 đội chơi, mỗi đội có 1 khung gôn, lần lượt các thành viên trong đội sẽ lên lăn bóng vào gôn đội mình.
+ Luật chơi: Những quả bóng lăn ra ngoài khung gôn sẽ không được tính. Mỗi 1 lượt lên chỉ được lăn 1 quả bóng. Trong thời gian là 1 bản nhạc đội nào lăn được nhiều bóng vào gôn là đội giành chiến thắng.
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi.
+ Cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả.
- Cô nhận xét hai đội chơi.
c. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng.

* HĐ3: Kết thúc hoạt động. Cô và trẻ thu dọn đồ dùng cất vào nơi quy định
	- Trẻ hát, trò chuyện cùng cô

- Trẻ t/h

- Trẻ t/h

- Trẻ QS

- Trẻ QS

- Trẻ QS

- Trẻ t/h

- Trẻ t/h
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi
- Trẻ t/h

- Trẻ t/h

	Hoạt động ngoài trời:

 - Quan sát: Con chó.
- Chơi VĐ: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	* Kiến thức: 

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, lợi ích của từng con vật.

* Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng quan sát và nhận xét tốt cho trẻ 

*Thái độ:

- GD trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi
- Trẻ biết cách chơi, luật chơi, chơi vui vẻ.

- Trẻ thích thú khi được chơi, biết nhường nhau khi chơi.
	- Con chó.

- Vẽ vòng tròn

- Đồ chơi ngoài trời.
	* Quan sát:

-  Cô tổ chức cho trẻ đứng quan sát con chó (trong lồng)

- Con gì đây? Con chó có những bộ phận nào?

- Mắt chó dùng để làm gì? Con chó có mấy chân?

- Lông chó màu gì?

- Chó là động vật đẻ con hay đẻ trứng?

- Chó thuộc loại gia súc hay gia cầm?...

- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc con chó và các con vật nuôi trong gia đình.

* Chơi VĐ: Mèo đuổi chuột.

- Cô nói tên trò chơi và gợi hỏi để trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi.
- Cách chơi
Cô chọn 1 bạn làm mèo, 1 bạn làm chuột.

Các bạn còn lại nắm tay nhau tạo thành vòng tròn.

Chuột đứng trong vòng tròn, mèo đứng ngoài vòng tròn.

Khi cô hô: “Mèo đuổi chuột”:

Chuột chạy luồn ra ngoài hoặc vào trong vòng tròn để trốn. Mèo chạy theo để bắt chuột. Các bạn làm vòng tròn có thể nâng tay lên hoặc hạ tay xuống để giúp chuột trốn mèo.

- Luật chơi

Mèo phải đuổi theo đúng đường, không được chui qua tay bạn. Chuột không được chạy ra ngoài khu vực chơi. Nếu mèo bắt được chuột thì đổi vai chơi.
- Cô cho nhóm trẻ chơi thử 1 lần cùng cô. 

- Cô tổ chức cho cả lớp cùng chơi. Quan sát động viên trẻ chơi.                            

- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời. Quan sát nhắc nhở trẻ có ý thức khi chơi, biết chờ đến lượt khi chơi...
	-Trẻ quan sát

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi



	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Cửa hàng bán các con vật và thức ăn chăn nuôi.

- Góc xây dựng: Xây trại chăn nuôi.

- Góc học tập: Phân loai các con vật nuôi theo dấu hệu đặc trưng, bảng chun học toán.

- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu các con vật nuôi trong gia đình.

	Hoạt động chiều

- Cho trẻ học sách: BLQVCC bài chữ “b”
	- Trẻ giải câu đố, phát âm, gạch chân đúng chữ “b”, tô màu chữ “b” theo khả năng ý thích.

- Rèn kỹ năng tô,  nhận biết chữ cái và cách phát âm.
	- Tranh  BLQCC, bút màu, bút dạ, que chỉ  của cô.
	- Cô cho trẻ quan sát tranh của cô và nói nên bức tranh vẽ gì ? Cô cho trẻ dở sách. Cô cho trẻ nghe đọc câu đố và giải câu đố. Cô giới thiệu chữ cái  “b”, đọc mẫu rồi cô cho trẻ đọc. Cô giới thiệu cái còi, cho trẻ đọc từ “ con bò”, gạch chân chữ “b”,Tô màu chữ “b” in rỗng theo hướng dẫn của cô.

- Trẻ thực hiện : Cô đi sát và động viên trẻ

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sách vở sạch sẽ..
	- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ thực hiện

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ

- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………...


Thứ 5 Ngày 01 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào tủ, trò chuyện phụ huynh.

- Trò chuyện với trẻ về trường mầm non, về cô giáo và các bạn mới 

- Hát bài hát trong chủ đề 

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Làm quen với toán

Ôn tách gộp trong phạm vi 4
	- Kiến thức:

 Trẻ biết gộp hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 và nhận biết được số lượng sau khi gộp.

Biết đếm đúng số lượng trong phạm vi 4.

- Kỹ năng: 

Luyện kỹ năng quan sát, so sánh, đếm, gộp và diễn đạt bằng lời.

- Thái độ: 

Biết giữ gìn và sắp xếp đồ dùng gọn gàng, yêu quý các thành viên trong gia đình.
	Mô hình/tranh con vật: cá, gà, thỏ, mèo (mỗi loại 4 con).

Rổ, khay, thẻ số 1–4.
	* Hoạt động 1: Trò chuyện.

Cô và trẻ cùng hát bài “Gà trống mèo con và cún con”.

Đàm thoại:

“Lớp mình vừa hát về những con vật gì?”

“Hôm nay cô và các con cùng giúp các con vật học toán nhé!”

* Hoạt động 2: Tiến hành hoạt động.

a. Gộp mẫu – trải nghiệm cùng cô

Cô đặt 2 con cá ở khay 1, 2 con cá ở khay 2.

“Ở khay 1 có mấy con cá?”
“Ở khay 2 có mấy con cá?”
Cô gộp lại:
“2 con cá gộp với 2 con cá là mấy con cá?”

Cô nhấn mạnh: “4 gồm 2 và 2”.

Cô cho 4 con thỏ vào một rổ.
Cô tách:
1 con thỏ sang rổ bên cạnh

“Rổ này có mấy con?”

“Rổ kia có mấy con?”

 Kết luận: “4 tách thành 1 và 3”.

Trẻ tách 4 con vật theo yêu cầu:

Tách 4 thành 2 và 2

Tách 4 thành 3 và 1

Trẻ nói kết quả bằng lời.

b. Trẻ thực hành

Trẻ gộp con vật theo yêu cầu cô: 1 và 3; 2 và 2

Cô quan sát, sửa sai, động viên.

Trò chơi 1: Cho con vật về chuồng

Mỗi chuồng có số lượng yêu cầu (1–3 hoặc 2–2).

Trẻ tách/gộp đúng để cho con vật về chuồng.

Trò chơi 2: Ai nhanh ai đúng

Cô giơ thẻ số, trẻ nhanh tay gộp/tách đúng số lượng.

3. Kết thúc

Cô nhận xét, khen ngợi trẻ.

Giáo dục:

“Các con giỏi toán rồi, nhớ chăm sóc và yêu quý các con vật nhé!”
	- Trẻ hát

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe


	Hoạt động ngoài trời:

- Quan sát : Đàn gà

- Chơi VĐ: Mèo đuổi chuột
	* Kiến thức:  

- Trẻ biết tên gọi, ích lợi, đặc điểm về hình dáng của con gà. * Kỹ năng:

 - Rèn kĩ năng quan sát và nhận biết cho trẻ. 
*Thái độ: 

 - GD trẻ biết yêu quý,chăm sóc các con vật nuôi.

- Rèn cho trẻ có phản xạ nhanh nhẹn
	- Đàn gà gần trường

- Vẽ vòng tròn
	* Quan sát : Đàn gà.

- Các con nhìn xem đây là con gì ? Gà mẹ như thế nào ? chúng có những bộ phận nào ?có mấy chân ? + Người ta nuôi gà để làm gì ? 

+ Gà đẻ con hay đẻ trứng ?Gà thuộc nhóm gia súc hay gia cầm?...

+ Muốn con gà con nhanh lớn cho thịt, trứng các con phải làm gì ?...

- Giáo dục trẻ biết yêu quý và chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình.
* Chơi VĐ: “Mèo bắt chuột” 

- Luật chơi: Khi nghe tiếng mèo kêu các con chuột bò nhanh về tổ của mình, mèo chỉ được bắt các con chuột bò chậm ở ngoài

 - Cách chơi: chọn 1 trẻ ngồi ở góc lớp làm mèo, các cháu khác làm chuột bò trong hang, cô nói các con chuột đi kiếm ăn, các con chuột bò ra khỏi vòng tròn bò đi kiếm ăn kêu chít chít , khoảng 30 giây mèo xuất hiện kêu meo meo meo vừa bò vừa bắt chuột, các chú chuột chạy nhanh vào hang chú nào chạy chậm bị mèo bắt phải ra ngoài 1 lần chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần, động viên trẻ.
	-Trẻ quan sát
-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Cửa hàng bán  các con vật và thức ăn chăn nuôi.

- Góc xây dựng: Xây trại chăn nuôi

- Góc học tập: Phân loại các con vật nuôi trong gia đình theo dấu hiệu đặc trưng

- Góc tạo hình : Vẽ, tô màu các con vật nuôi trong gia đình.

	Hoạt động chiều

   - Cho trẻ chơi 1 số trò chơi dân gian: Chi chi, chành chành, nu na nua nống
	 Trẻ biết tên một số trò chơi dân gian quen thuộc.
Phản xạ nhanh, phối hợp tay – mắt
Trẻ hứng thú, vui vẻ khi tham gia trò chơi.
	- Không gian rộng rãi, an toàn.

Cô thuộc lời đồng dao, giọng đọc rõ ràng, vui tươi.

Trẻ mặc trang phục gọn gàng, thoải mái.
	- Cô trò chuyện:
“Ở nhà các con hay chơi trò chơi gì?”
“Ngoài những trò chơi hiện đại, ông bà mình ngày xưa còn có những trò chơi gì nhỉ?”
Cô giới thiệu

“Hôm nay cô sẽ cho các con chơi một số trò chơi dân gian rất vui và quen thuộc.”

Trò chơi 1: Chi chi chành chành

Cách chơi:

Trẻ ngồi thành vòng tròn.

Một bạn hoặc cô dùng ngón trỏ chỉ lần lượt vào tay từng bạn.

Vừa chỉ vừa đọc đồng dao:

Chi chi chành chành

Cái đanh thổi lửa

Con ngựa chết chương

Ba vương ngũ đế

Bắt dế đi tìm

Ù à ù ập

Đến tiếng “ập”, bạn bị chỉ phải rút tay thật nhanh.

Luật chơi:

Bạn rút tay chậm sẽ bị thua và nhường lượt chơi sau.

Trò chơi 2: Nu na nu nống

Cách chơi:

Trẻ ngồi thành vòng tròn, duỗi chân ra phía trước.

Một bạn hoặc cô chỉ lần lượt vào từng chân và đọc:

Nu na nu nống

Cái cống nằm trong

Con ong ngoài đình

Nó kêu ù ù

Trời mưa trời gió

Ông cống đi về

Khi đọc hết bài, chân nào bị chỉ thì co lại.

Luật chơi:

Bạn còn lại cuối cùng là người thắng hoặc làm người đọc tiếp.

Cô cho trẻ chơi mỗi trò 2–3 lần.

Cô làm mẫu lần đầu, sau đó cho trẻ thực hiện.

Khuyến khích trẻ đọc to, rõ lời đồng dao.

Cô quan sát, động viên và hỗ trợ trẻ còn chậm.

“Hôm nay con chơi trò chơi gì?”

“Con thấy trò chơi nào vui nhất?”

Nhận xét, khen trẻ chơi ngoan, đoàn kết.
	- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

- Trẻ trả lời



	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………...


Thứ 6 Ngày 02 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào tủ, trò chuyện phụ huynh.

- Trò chuyện với trẻ về trường mầm non, về cô giáo và các bạn mới 

- Hát bài hát trong chủ đề 

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Tạo hình

- Vẽ, tô màu con mèo (Theo mẫu)

+ Hát : “Gà trống, mèo con và cún con”. 
	- Trẻ biết dùng các kĩ năng đã học để vẽ các nét cong tròn, dài tạo thành đầu mình, đuôi, chân… của con mèo theo sự hướng dẫn của cô. 

- Rèn luyện phát triển trí tưởng tượng, óc sáng tạo cho trẻ. Rèn kĩ năng vẽ, tô màu và cách bố cục tranh.

- Giáo dục trẻ biết yêu quý chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình.
	- Hình ảnh một số con vật nuôi trong gia đình.

 - Tranh mẫu 

Vẽ con mèo của cô.

- Sách tạo hình, sáp màu bàn ghế đủ cho trẻ.
	*Hoạt động 1: Gây hứng thú.

- Cho trẻ hát bài “Gà trống, mèo con và cún con”. Trò chuyện về nội dung bài hát dẫn dắt trẻ vào bài. Giáo dục trẻ biết chăm sóc con vật nuôi.

*Hoạt động 2: Tiến hành hoạt động.

a. Quan sát, đàm thoại tranh mẫu.

- Các con quan sát xem cô có tranh gì đây?

- Cô vẽ như thế nào? (Đầu, mình, đuôi…)

- Tô màu gì?...

b. Cô làm mẫu.

- Cô làm mẫu: Tay phải cô cầm bút màu cầm bằng 3 đầu ngón tay, tay trái giữ sách, khi ngồi lưng thẳng, đầu hơi cúi, cô vẽ đầu hình tròn trước sau đó từ đầu cô vẽ phần mình, đầu có gì nhỉ! Cô vẽ 2 mắt tròn, mũi, miệng, phần mình cô vẽ đuôi, 4 chân, vẽ xong cô tô màu cho đẹp, cô vẽ xong rồi.

c. Trẻ thực hiện.

- Cô chia đồ dùng cho trẻ, cho trẻ ngồi ổn định, ngay ngắn đúng tư thế.

- Cô đi quan sát từng bàn xem trẻ vẽ tô màu có đẹp không? Giúp đỡ những trẻ còn lúng túng trong khi vẽ.

 d. Trưng bày sản phẩm.

- Cô cho trẻ trưng bày.Trẻ nhận xét bài đẹp nhất? vì sao? bạn vẽ thế nào?...

- Cô nhận xét chung.

- Củng cố: Giờ học hôm nay cô cho các con vẽ tô màu con gì? con mèo là vật nuôi ở đâu?  Các con yêu quí, chăm sóc và bảo vệ các con vật nhé.

*Hoạt động 3: Kết thúc.

- Cho trẻ hát 1bài và thu dọn đồ dùng.
	- Trẻ hát

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trưng bày

- Trẻ trả lời

 - Trẻ hát

	Hoạt động ngoài trời:

 - Chơi VĐ: Mèo đuổi chuột.

 Chơi tự chọn: Nhặt lá làm các con vật. Chơi với đồ chơi ngoài trời
	* Kiến thức: 

Trẻ biết tên trò chơi “Mèo đuổi chuột”. Trẻ hiểu cách chơi và luật chơi của trò chơi.
* Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng Chạy nhanh, phản xạ linh hoạt. Phối hợp tay – chân khi vận động.

*Thái độ:

 - Giáo dục trẻ bảo vệ đồ chơi, giữ trật tự, chơi đoàn kết.
- Trẻ biết nhặt lá làm con mèo, trâu, thích thú khi được chơi, biết chờ đến lượt khi chơi.
	Sân chơi rộng rãi, bằng phẳng, an toàn.

Mũ mèo, mũ chuột

- Lá cây, đồ chơi ngoài trời
	* Chơi VĐ: Mèo đuổi chuột.

- Cô nói tên trò chơi và gợi hỏi để trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi.

- Cách chơi
Cô chọn 1 bạn làm mèo, 1 bạn làm chuột.

Các bạn còn lại nắm tay nhau tạo thành vòng tròn.

Chuột đứng trong vòng tròn, mèo đứng ngoài vòng tròn.

Khi cô hô: “Mèo đuổi chuột”:

Chuột chạy luồn ra ngoài hoặc vào trong vòng tròn để trốn. Mèo chạy theo để bắt chuột. Các bạn làm vòng tròn có thể nâng tay lên hoặc hạ tay xuống để giúp chuột trốn mèo.

- Luật chơi

Mèo phải đuổi theo đúng đường, không được chui qua tay bạn. Chuột không được chạy ra ngoài khu vực chơi. Nếu mèo bắt được chuột thì đổi vai chơi.

- Cô cho nhóm trẻ chơi thử 1 lần cùng cô. 

- Cô tổ chức cho cả lớp cùng chơi. Quan sát động viên trẻ chơi.                            
- Cô cho trẻ nhặt lá làm các con vật, hỏi trẻ muốn làm con gì, làm thế nào? Cô hướng dẫn cho trẻ làm, sau đó tổ chức cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời, quan sát nhắc nhở trẻ có ý thức khi chơi, đoàn kết với bạn…
	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi
- Trẻ thực hiện

	Hoạt động góc
	- Góc phân vai:  Cửa hàng bán  các con vật và thức ăn chăn nuôi.

- Góc xây dựng: Xây trại chăn nuôi

- Góc tạo hình: Vẽ tô màu con vật nuôi

- Góc học tập: Phân loai các con vật nuôi theo dấu hệu đặc trưng.

	Chơi hoạt động theo ý thích

Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	1. Kiến thức

Trẻ biết tham gia biểu diễn các tiết mục hát, múa, đọc thơ, kể chuyện… đã học trong tuần.

Biết tên một số bạn ngoan, lễ phép, tích cực trong tuần.

2. Kỹ năng

Rèn sự tự tin, khả năng thể hiện cảm xúc, kỹ năng trình bày trước đám đông.

Rèn kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và cổ vũ bạn bè

3. Thái độ

Trẻ yêu thích văn nghệ, biết cổ vũ và động viên bạn

Có ý thức noi gương bé ngoan
	- Danh sách bé ngoan cuối tuần

- Phần thưởng nhỏ: bé ngoan 
- Bé ngoan 
	1. Gây hứng thú

- Cho trẻ hát bài hát vui nhộn, vận động nhẹ để tạo không khí hào hứng. 

2. Biểu diễn văn nghệ:

Cô làm MC, giới thiệu tên tiết mục, người biểu diễn. 

- Trẻ lần lượt thể hiện các tiết mục đã chuẩn bị: hát, múa, đọc thơ…

- Cô khuyến khích, động viên trẻ biểu diễn tự tin, cổ vũ bạn.

Cô cho các bạn nhận xét về bạn

Ghi nhận những cố gắng của cháu còn rụt rè

3. Nêu gương bé ngoan

- Cô công bố danh sách bé ngoan trong tuần.

- Mời bé lên nhận lời khen/ phần thưởng là tràng pháo tay => phiếu bé ngoan

- Nhận xét, nêu rõ lý do bạn được tuyên dương để trẻ khác học tập.

4. Kết thúc

Cho trẻ giao lưu, chia sẻ cảm nghĩ, hứa phấn đấu.

- Cùng hát bài hát chia tay vui vẻ 

	- Trẻ hát theo nhạc

- Trẻ thể hiện bài hát của mình

- Trẻ nhận xét về bạn

- Trẻ nhận phiếu bé ngoan 

- Trẻ nêu cảm nghĩ 

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ

- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………...


TUẦN 2: Chủ đề nhánh: Một số con vật sống trong rừng
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/01 đến ngày 09/01/2026)

Thứ 2 Ngày 05 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Khám phá xã hội: Khám phá một số con vật sống trong rừng. (5E)

+ Trò chơi: Thi xem ai nhanh.

+ Hát: Đố bạn.

+ Thơ: Con voi.
	Khoa học: (S)
- Trẻ gọi đúng tên con vật và chức năng một vài bộ phận : chân, đầu, mình, đuôi...
Công nghệ: (T)

Trẻ được quan sát tranh ảnh, video, âm thanh về các con vật sống trong rừng qua thiết bị công nghệ phù hợp (máy chiếu, tivi, loa).

Kỹ thuật: (E)
Trẻ tham gia xây dựng mô hình khu rừng hoặc ngôi nhà cho con vật bằng khối gỗ, lego, hộp giấy, vật liệu tái chế.
Nghệ thuật: (A)
Trẻ vẽ, tô màu, nặn, xé dán các con vật sống trong rừng theo trí tưởng tượng.
Toán học: (M)
Trẻ đếm số lượng con vật trong các nhóm

.* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng đàm thoại, so sánh và nhận ra những điểm giống nhau và khác nhau giữa các kiểu nhà.

*Thái độ

- Giáo dục trẻ yêu quí ngôi nhà ,biết giữ gìn nhà sạch..
	- Đồ dùng của cô : Đĩa CD một số động vật sống trong rừng, ti vi, đầu đĩa. Tranh vẽ con voi, gấu, khỉ.

- Đồ dùng của trẻ: Lô tô con voi, gấu, khỉ, hổ...đủ cho trẻ.
	*HĐ 1: Gắn kết

- Cô mở các đoạn âm thanh tiếng kêu của voi, hổ, khỉ và hỏi trẻ:

+ "Các con có đoán được đây là tiếng kêu của con vật nào không?"

+ "Những con vật này sống ở đâu?"

- Cô cho trẻ xem một đoạn video ngắn hoặc tranh ảnh về rừng xanh có voi, hổ, khỉ để khơi gợi sự tò mò.

* HĐ2: Khám phá

- Cô cho trẻ quan sát tranh ảnh, video hoặc mô hình về voi, hổ, khỉ và khuyến khích trẻ mô tả:

+ "Con voi có đặc điểm gì đặc biệt?"

+ "Hổ có màu lông như thế nào?"

+ "Khỉ thường làm gì trên cây?"

- Cô đặt câu hỏi gợi mở để trẻ khám phá:

+ "Con voi có vòi để làm gì?"

+ "Tại sao hổ lại có móng vuốt sắc bén?"

+ "Khỉ thích ăn gì?"

- Khuyến khích trẻ so sánh giữa các con vật:

+ "Con nào là to nhất? Con nào nhỏ nhất?"

+ "Con nào chạy nhanh nhất? Con nào leo giỏi nhất?"

* HĐ3: Giải thích

- Cô củng cố lại những điều trẻ đã quan sát 

+ Voi: To lớn, có vòi dài để uống nước và hái lá cây, hiền lành.

+ Hổ: Sống đơn độc, có lông vằn, săn mồi giỏi, rất khỏe.

+ Khỉ: Nhanh nhẹn, thích leo trèo, ăn trái cây, sống theo bầy đàn.

- Cô đặt câu hỏi giúp trẻ tư duy sâu hơn:

+ "Tại sao hổ cần có bộ lông vằn?"

+ "Voi có thể giúp đỡ con người như thế nào?"

"Khỉ thường sống theo đàn, điều đó giúp ích gì cho chúng?"

* HĐ4: Mở rộng 

- Cô cho trẻ đóng vai các con vật:

+ Đi bằng 4 chân như hổ, đong đưa tay như khỉ, dùng cánh tay làm vòi voi.

- Trò chơi:

+ "Ai nhanh hơn": Trẻ bắt chước động tác của các con vật theo hiệu lệnh của cô.

+ "Đố bạn đoán xem": Một trẻ bắt chước tiếng kêu hoặc dáng đi của con vật, trẻ khác đoán tên.

+ "Nếu con thấy người ta săn bắt hổ, voi, con sẽ làm gì?"

+ "Tại sao chúng ta cần bảo vệ rừng và các loài động vật hoang dã?"

*HĐ5: Đánh giá

- Cô hỏi trẻ để kiểm tra sự ghi nhớ:

+ "Hôm nay con học được những gì về voi, hổ, khỉ?"

+ "Con thích con vật nào nhất? Vì sao?"

+ "Chúng ta cần làm gì để bảo vệ các con vật trong rừng?"

Khen ngợi trẻ và khuyến khích trẻ tiếp tục tìm hiểu về các loài động vật.
	- Trẻ hát lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ xem

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện
- Trẻ lằng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

	Hoạt động ngoài trời:

- Quan sát : thời tiết trong ngày. 

- Chơi VĐ: Cáo ơi ngủ à

- Chơi tự chọn: Chơi với sỏi đá.
	* Kiến thức: 

- Trẻ biết một số hiện tượng thời tiết diễn ra trong ngày. Biết mặc quần áo và trang phục phù hợp thời tiết. 

* Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng 

quan sát, nhận biết
*Thái độ:

- GD trẻ có ý thức trong khi quan sát và trong khi chơi Trẻ hiểu luật chơi, cách chơi và chơi vui vẻ, đoàn kết.
- Trẻ biết lấy đá sỏi chơi chắt, cắp cua bỏ giỏ...
	- Trang phục của trẻ phù hợp với thời tiết, gọn gàng để trẻ dễ vận động.

- Sân chơi sạch sẽ.

- Đá, sỏi sạch


	* Quan sát thời tiết.

- Cô cho trẻ quan sát bầu trời, thời tiết và đàm thoại:

+ Các con thấy hôm nay thời tiết như thế nào? 

+ Bầu trời có màu gì?

+ Có gió nhè nhẹ thổi không?

+ Với thời tiết như thế này chúng mình phải mặc quần áo làm sao cho phù hợp?

+ Khi ra đường các con phải làm gì?

- Cô giáo dục trẻ phải biết mặc quần áo phù hợp với thời tiết, khi ra đường phải đội mũ, đeo khẩu trang.

*Chơi VĐ “ Cáo ơi ngủ à”

- Cách chơi: Chọn 1 cháu nhanh nhẹn ngồi vào vòng tròn. Các bạn khác cầm tay nhau đi xung quanh nói “Cáo ơi ngủ à”. Khi nghe các bạn nói lần 2 thì cáo kêu “hừm, hừm” tất cả lò cò tán ra xung quanh. Cáo nhảy lò cò đuổi bắt.

- Luật chơi: Ai bị cáo chạm vào coi như bị bắt, phải về nhà cáo chờ bạn đến cứu. Ai đến cứu bạn phải chạm vào người bạn. Sau đó cô tổ chức cho cả lớp cùng chơi. Trẻ chơi cô bao quát, động viên  trẻ.

- Cô cho trẻ lấy đá, sỏi ra chơi: Cô hỏi trẻ với đá, sỏi các con định chơi gì? Cô gợi ý cho trẻ chơi. Giáo dục trẻ phối hợp với bạn cùng chơi.
	-Trẻ quan sát

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi



	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Bác sĩ thú y
- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc âm nhạc: Biểu diễn bài hát trong chủ đề
- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu một số con vật sống trong rừng.

	Hoạt động chiều

* Truyện: Cáo, thỏ và gà trống.

+ Hát: Đố bạn
	- Trẻ hiểu được nội dung truyện “Cáo, Thỏ và Gà trống” . Nhớ được tên các nhân vật trong truyện. Trẻ biết trả lời đúng các câu hỏi của cô.

- Phát triển khả năng sáng tạo và chú ý lắng nghe. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc thông qua việc trả lời các câu hỏi.

- Giáo dục trẻ biết yêu thương và giúp đỡ mọi người xung quanh.
	- Một số bài nhạc không lời.

- Tranh truyện.

- Hình ảnh nhân vật trong truyện tranh rỗng vẽ ngôi nhà của thỏ, sáp màu, bàn ghế đủ số lượng của trẻ
	* HĐ1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Con Thỏ” sau đó dẫn dắt trẻ vào câu chuyện.

* HĐ2:Tiến hành hoạt động.

 a. Kể chuyện cho trẻ nghe.

- Các con có nghe tiếng ai khóc không? 

- Sao bạn Thỏ lại khóc nhỉ? Muốn biết chúng ta cùng nghe câu chuyện của Thỏ nhé!

- Cô kể chuyện lần 1: Giới thiệu tên truyện, tên tác giả (Thu Thủy)

- Cô kể lần 2: Kể theo tranh, giảng nội dung câu chuyện (Câu chuyện nói về các con vật sống trong rừng. Các con vật cũng biết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau đặc biệt là bạn gà trống rất dũng cảm).

- Cô kể lần 3: Theo video

b. Đàm thoại- Trích dẫn.

- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?

- Nhà của Cáo làm bằng gì?

- Còn nhà của Thỏ làm bằng gì?

- Vì sao Cáo lại xin qua nhà Thỏ ở nhờ?

- Thỏ có cho Cáo ở nhờ không?

- Khi Cáo vào nhà Thỏ chuyện gì đã xảy ra?

- Con thấy Cáo là con vật như thế nào?

- Những ai đã giúp đỡ Thỏ?

- Ai đã giúp Thỏ đuổi được Cáo?

- Đúng rồi! Bạn Chó và bác Gấu tuy tốt bụng nhưng còn nhút nhát nên chưa đuổi được Cáo. Còn bạn Gà trống chẳng những tốt bụng mà còn rất dũng cảm nên đã đuổi được Cáo và lấy lại nhà cho Thỏ.

- Các con cũng vậy, bạn bè là phải biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, không giành đồ chơi và không đánh bạn. Có như thế thì bạn mới yêu thương mình.

- Bây giờ lớp mình cùng nhắc lại lời của Gà trống khi đuổi Cáo nha.

(cho trẻ làm động tác vác hái và đi vòng tròn)

Lặp lại nhiều lần từ giọng nhỏ rồi lớn dần:

“Cúc cù cu………  

 Ta vác hái trên vai.           

 Đi tìm Cáo gian ác.

Cáo ở đâu ra ngay.”

- Cô cho trẻ tô màu ngôi nhà cho thỏ.

* HĐ3: Kết thúc.
- Cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi.
	- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi
- Trẻ thực hiện

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ

- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………. 

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………...


Thứ 3 Ngày 06 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Âm nhạc

- Hát vận động bài “Đố bạn”- Tác giả Hồng Ngọc

- Nghe hát: Chú voi con ở bản đôn

- T/c: Thi xem ai nhanh.
	- Trẻ hát đúng lời, biết tên bài hát và tên tác giả. Trẻ nắm được các động tác múa minh họa từ đầu đến cuối bài hát.

- Trẻ vận động múa đúng động tác, nhịp nhàng theo giai điệu bài hát.

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động. Trẻ thể hiện tình cảm qua bài hát, yêu quí các loài động vật. 
	- Đồ dùng của cô: Nhạc đệm bài hát “Đố bạn”.

- Môt số hình ảnh các con vật sống trong rừng.

- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng
	* HĐ1: Trò chuyện.

 - Cô cho trẻ quan sát hình ảnh một số con vật sống trong rừng và trò chuyện về các con vật đó. Cô giáo dục trẻ biết yêu quý con vật.

* HĐ2: Tiến hành hoạt động

1. Dạy múa bài “Đố bạn”.

a. Cô cho trẻ nghe nhạc bài hát và đố trẻ đoán tên bài hát.

- Cô giới thiệu lại tên bài hát, tác giả.

- Cô cho cả lớp hát bài hát cùng cô 1-2l.

- Bài hát còn hay hơn nữa khi cô kết hợp với cả động tác múa nữa đấy.

- Cô múa mẫu lần 1: Có nhạc đệm.

- Cô múa mẫu lần 2: Cô kết hợp phân tích

+ Câu 1: “Trèo cây....con gì”. Tay trái cô đưa ra phía trước kết hợp làm động tác trèo cây.

+ Câu 2: “Đầu đội....hươu sao”. Cô đặt 2 tay lên đầu vẫy vẫy làm sừng con hươu và nhún theo nhạc.

+ Câu 3: “Hai tai....voi to”. Hai tay giơ lên cầm tai lắc lư theo nhạc.

+ Câu 4: “Trông trông....thế kia”. Tay trái cô chống hông, tay phải cô chỉ về phía trước đồng thời cô đưa 1 chân ra phía trước và nhún theo nhạc.

+ Câu 5: Phục phịch.....gấu đen”. Lưng hơi khom, hai tay đánh theo nhịp kết hợp giẫm chân theo nhạc.

- Cô múa lần 3.

b. Dạy trẻ múa.

- Cô cho cả lớp múa cùng cô 2- 3 lần.

- Cô chia tổ, nhóm, cá nhân múa.

- Cô cho cả lớp múa lại 1 lần.

(Cô quan sát, sửa sai cho trẻ). 

2. Nghe hát: Chú voi con ở bản đôn.

- Cô hát cho trẻ nghe lần 1: Giới thiệu tên bài hát, tác giả Phạm Tuyên.

- Cô hát lần 2: Giảng nội dung

- Cô hát lần 3: Trẻ phụ họa cùng cô

3. Trò chơi: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.

- Cô hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi 3 lần.

*HĐ 3. Kết thúc hoạt động

- Cô nhận xét, tuyên dương, cho trẻ hát bài “Chú voi...bản đôn” đi ra ngoài
	- Trẻ quan sát
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ quan sát
- Trẻ quan sát

- Trẻ quan sát

- Trẻ quan sát

- Trẻ quan sát

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lằng nghe

- Trẻ thực hiện
- Trẻ lằng nghe
- Trẻ thực hiện

	Hoạt động ngoài trời:

 - Chơi VĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự chọn: Chơi với sỏi đá.
	- Trẻ hiểu luật chơi, cách chơi và chơi vui vẻ, đoàn kết.

- Trẻ biết lấy đá sỏi chơi chắt, cắp cua bỏ giỏ...
	- Sân chơi sạch sẽ.

- Đá, sỏi sạch


	*Chơi VĐ “ Cáo ơi ngủ à”

- Cách chơi: Chọn 1 cháu nhanh nhẹn ngồi vào vòng tròn. Các bạn khác cầm tay nhau đi xung quanh nói “Cáo ơi ngủ à”. Khi nghe các bạn nói lần 2 thì cáo kêu “hừm, hừm” tất cả lò cò tán ra xung quanh. Cáo nhảy lò cò đuổi bắt.

- Luật chơi: Ai bị cáo chạm vào coi như bị bắt, phải về nhà cáo chờ bạn đến cứu. Ai đến cứu bạn phải chạm vào người bạn. Sau đó cô tổ chức cho cả lớp cùng chơi. Trẻ chơi cô bao quát, động viên  trẻ.

- Cô cho trẻ lấy đá, sỏi ra chơi: Cô hỏi trẻ với đá, sỏi các con định chơi gì? Cô gợi ý cho trẻ chơi. Giáo dục trẻ phối hợp với bạn cùng chơi.
	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi



	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)

HĐ trải nghiệm : Con vật tìm bóng mát 
	*Kiến thức

- Trẻ biết: khi trời nắng nóng, con vật cũng cần tìm bóng mát để nghỉ ngơi. Trẻ nhận biết một số con vật quen thuộc (chó, mèo, gà, thỏ…) và nơi có bóng mát (gốc cây, mái hiên, chuồng…). 

 *Kỹ năng 

-Trẻ biết lắng nghe hiệu lệnh, tham gia trò chơi theo hướng dẫn. Phát triển vận động thô: đi, chạy nhẹ, tìm đúng vị trí. Kỹ năng hợp tác khi chơi cùng bạn. 

* Thái độ 

-Trẻ hứng thú, mạnh dạn tham gia hoạt động. Biết yêu quý, quan tâm đến con vật. Có ý thức giữ an toàn khi chơi.
	-Mũ hoặc vòng đeo hình các con vật (chó, mèo, gà, thỏ…) Các “bóng mát” giả: Vòng thể dục Khăn lớn Ghế, thảm Hình gốc cây, mái nhà (nếu có) Nhạc vui nhộn + nhạc chậm (trời nắng) -Trẻ Trang phục gọn gàng, thoải mái.
	 1. Hoạt động 1: Gây hứng thú 
- Cô trò chuyện nhẹ nhàng: Cô: “Các con ơi, hôm nay trời nắng hay mát nhỉ?” “Khi trời nắng, chúng mình cảm thấy thế nào?” Cô dẫn dắt:

“Trời nắng nóng, không chỉ chúng mình mà các con vật cũng rất nóng. Vậy khi nóng, các con vật sẽ làm gì nhỉ?” Giới thiệu đề tài: “Hôm nay, cô và các con cùng tham gia hoạt động trải nghiệm ‘Con vật tìm bóng mát’ nhé!” 2. Hoạt động 2: Trải nghiệm – đóng vai 
 Lần 1: Cô làm mẫu – trẻ quan sát Cô đội mũ con vật, làm mẫu: Trời mát → con vật đi chơi, kiếm ăn. Trời nắng → con vật che đầu, kêu “nóng quá” và đi tìm bóng mát.Cô hỏi: “Con vật đã làm gì khi trời nắng?” “Con vật trốn ở đâu cho mát?”

- Lần 2: Trẻ tham gia chơi Cách chơi: Trẻ được chọn hoặc cô phát mũ con vật. Khi có nhạc vui → trẻ làm con vật đi kiếm ăn. Khi cô nói: “Trời nắng rồi! Nóng quá!” → trẻ nhanh chóng tìm bóng mát (vòng, ghế, khăn…). Luật chơi đơn giản: Con vật phải đứng gọn trong bóng mát. Không chen lấn, xô đẩy bạn. Cô bao quát, động viên: “Chó con tìm bóng mát rất nhanh!” “Gà con đứng sát nhau cho mát nào!”

- Lần 3: Tăng hứng thú (biến đổi) Cô thay đổi hiệu lệnh: “Trời nắng to!” “Nắng quá rồi!” Cô hỏi nhanh: “Con là con gì?” “Con trốn ở đâu cho mát?”. Có thể cho 2–3 trẻ cùng chung 1 bóng mát để rèn kỹ năng hợp tác. 3. 3.Hoạt động 3: Nhận xét – giáo dục 
 Cô cho trẻ ngồi vòng tròn, trò chuyện: “Hôm nay con đóng vai con gì?” “Khi trời nắng, con vật cần gì?” “Chúng mình có nên để con vật ngoài nắng lâu không?”  Giáo dục nhẹ nhàng: “Các con nhớ nhé, khi trời nắng nóng, chúng mình cũng cần đội mũ, uống nước và nghỉ ở nơi mát giống như các con vật vậy!” 

4. Kết thúc 
-Cô khen trẻ tham gia tích cực. Cho trẻ đi rửa tay, uống nước, chuyển hoạt động nhẹ nhàng.
	- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát
- Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động chiều

Kĩ năng Dạy trẻ nói đủ câu, phát âm rõ tiếng, mạnh dạn tự tin khi trả lời câu hỏi  
	- Trẻ nói được câu đơn

- Phát âm rõ tiếng và đọc được bài thơ dưới sự giúp đỡ của cô
	Câu hỏi đàm thoại
	B1: Trò chuyện về việc nói đủ câu, phát âm rõ tiếng, mạnh dạn tự tin khi trả lời câu hỏi  

 -GD trẻ biết nói đủ câu, phát âm rõ tiếng, mạnh dạn tự tin khi trả lời câu hỏi 

B2: Hướng dẫn trẻ thực hiện

-Cô vừa thực hiện mẫu và giải thích. Khi phát âm, cô phát âm to, rõ tiếng và đọc cũng như trả lời câu hỏi thật chính xác.

B3: Trẻ thực hiện:

-Cô cho trẻ thực hiện

-Cô bao quát, hướng dẫn, giúp đỡ 1 số trẻ chưa thực hiên được.

-Kết thúc hoạt động cô nhận xét, khen ngợi, khích lệ trẻ
	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe

-Trẻ thực hiện



	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ

- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………...


Thứ 4 Ngày 07 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Thể dục

- VĐCB : Lăn bóng với cô
- BTPTC: 

+ Tay: Hai tay đưa ra  cao  

+ Chân: Đưa từng chân ra trước gập gối 

+ Bụng : quay người sang hai bên.

 + Bật: Bật chụm tách chân

+ BTNM: Tay

- T/c: Chuyền bóng sang 2 bên.


	* Kiến thức

- Trẻ biết lăn bóng bằng 2 tay đi theo bóng cùng với cô. 

* Kỹ năng

- Rèn cho trẻ có kỹ năng lăn bóng không làm rơi, luyện cho trẻ phát triển cơ tay khi vận động.

* Thái độ

- Giáo dục trẻ có ý thức trong khi học

	- Sân tập đường dích dắc, phấn sức khoẻ của trẻ

- Cô để các chậu hoa tạo thành đường dích dắc.

- 5-10 quả bóng.


	* HĐ1: Trò chuyện

- Cô cùng trẻ hát bài “Đố bạn”. Trò chuyện cùng trẻ về bài hát, về một số con vật sống trong rừng.

* HĐ2: Tiến hành hoạt động.

a. Khởi động : Cho trẻ đi chạy làm đoàn tàu kết hợp các kiếu đi: Tàu lên xuống dốc đi nhanh, đi chậm, chạy nhanh, chạy chậm...sau đó về 2 hàng giãn đều khoảng cách.

b. Trọng động : 

- BTPTC: Cho trẻ xếp 2 hàng ngang cho trẻ tập theo cô từng động tác. Mỗi động tác 2 lần x 8 nhịp. Động tác NM: Cho trẻ tập 3 lần x 8 nhịp.

- VĐCB: Đi theo đường dích dắc: 

+ Cho trẻ đứng 2 hàng dọc quay mặt vào nhau cách nhau 3m cô vẽ 2 đường dích dắc ở giữa có các chậu hoa để 2 bên cho trẻ đi.

Cô làm mẫu: 

+ Lần 1: Không phân tích

+ Lần 2: Phân tích động tác: TTCB: Cô đứng trước vạch xuất phát  cúi người xuống 2 tay sát bóng khi có hiệu lệnh cô dùng 2 tay để lăn bóng theo đường thẳng đến đích cô về cuối hàng.
+ Lần 3: Cô giả làm một trẻ đứng đầu hàng lên tập, thực hiện xong đi về cuối hàng.

- Trẻ thực hiện:

+ Cô cho 2 cháu khá lên tập, lần lượt cho cả lớp tập. cho 2 trẻ lên làm lại cho cả lớp quan sát

+ Trẻ thực hiện: Lần lượt cho từng trẻ lên tập 2 lần. Cô sửa sai cho trẻ. Cho hai đội thi đua lên tập, cô quan sát động viên trẻ.

- T/c: Cướp cờ

- Cô giới thiệu trò chơi: Cướp cờ

- Cô nói cách chơi, luật chơi.

+ Cách chơi: Cô là người quản trò. Cho trẻ chia làm 2

nhóm đứng hàng dọc ở vạch xuất phát của đội mình.

Trẻ nghe hiệu lệnh của cô lần lượt 2 trẻ đứng đầu hàng

của 2 đội sẽ chạy lên và cướp cờ mang về cho đội mình,

cứ như vậy trẻ chạy theo luật tiếp sức. Nếu hết cờ mà

đội nào cướp được nhiều cờ hơn thì đội đó chiến thắng.

+ Luật chơi: Trẻ chỉ được chạy lên cướp cờ khi nghe

hiệu lệnh của cô.

- Cô cho trẻ tham gia chơi

c. Hồi tĩnh : Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng.

* Kết thúc hoạt động. Cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng chuyển sang hoạt động khác.
	- Trẻ hát, trò chuyện cùng cô

- Trẻ t/h

- Trẻ t/h

- Trẻ QS

- Trẻ QS

- Trẻ QS

- Trẻ t/h

- Trẻ t/h
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

- Trẻ t/h

- Trẻ t/h

	Hoạt động ngoài trời:

 - Quan sát : Khu vườn cổ tích

- TCVĐ: Đi như gấu bò như chuột

- Chơi tự chọn : Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	* Kiến thức: 

- Trẻ  quan sát biết được khu vườn cổ tích, có các nhân vật trong câu chuyện dê đen, dê trắng, Bạch Tuyết….

* Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định ở trẻ. 

*Thái độ:

- Trẻ biết giữ gìn khi tham quan..
	- Khu vườn cổ tích.

- Sân chơi

- Đồ chơi ngoài trời.
	* Quan sát : Cô cho trẻ đi tham quan khu vườn cổ tích. Cô đàm thoại với trẻ.

+ Các con có nhận xét gì ?

+ Có những nhân vật nào ? 

+ Trong câu chuyện gì ?

- Cô hỏi trẻ để trẻ quan sát nhận xét, cô nhắc lại cho trẻ biết.

=> Giáo dục trẻ biết giữ gìn cảnh quan khu vui chơi, không được nghịch, phá, khi chơi biết giữ gìn vệ sinh khu vui chơi…

* TCVĐ: Đi như gấu bò như chuột.  

- Cách chơi : Đặt 4 vòng cung thành 2 hàng, cái nọ cách cái kia 1m. Chia trẻ thành hai đội. Lần lượt cho từng cháu lên chui qua 2 vòng. Vòng thứ nhất phải bò bằng bàn chân, bàn tay. Vòng thứ 2 phải bò bằng cẳng tay và cẳng chân. Sau đó chạy về chỗ cũ, các bạn khác tiếp tục bò. 

- Luật chơi : Đội nào xong trước và ít người chạm vào vòng sẽ thắng cuộc.

Cô tổ chức cho trẻ chơi, cô quan sát đv trẻ chơi.

- Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời, cô nhắc trẻ có ý thức khi chơi…
	-Trẻ quan sát

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi



	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Bác sĩ thú y

- Góc xây dựng: Xây dựng vườn bách thú.

- Góc âm nhạc: Biểu diễn bài hát trong chủ đề

- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu một số con vật sống trong rừng.

	Hoạt động chiều

- Cho trẻ học sách: BLQVCC bài chữ “d”
	- Trẻ giải câu đố, phát âm, gạch chân đúng chữ “d”, tô màu chữ “d” theo khả năng ý thích.

- Rèn kỹ năng tô,  nhận biết chữ cái và cách phát âm.
	- Tranh  BLQCC, bút màu, bút dạ, que chỉ  của cô.
	- Cô cho trẻ quan sát tranh của cô và nói nên bức tranh vẽ gì ? Cô cho trẻ dở sách. Cô cho trẻ nghe đọc câu đố và giải câu đố. Cô giới thiệu chữ cái  “d”, đọc mẫu rồi cô cho trẻ đọc. Cô giới thiệu cái còi, cho trẻ đọc từ “ quả dưa hấu”, gạch chân chữ “d”,Tô màu chữ “d” in rỗng theo hướng dẫn của cô.

- Trẻ thực hiện : Cô đi sát và động viên trẻ

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sách vở sạch sẽ..
	- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ

- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………...


Thứ 5 Ngày 08 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào tủ, trò chuyện phụ huynh.

- Trò chuyện với trẻ về trường mầm non, về cô giáo và các bạn mới 

- Hát bài hát trong chủ đề 

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Làm quen với toán

Đếm đến 5 – Nhận biết số lượng trong phạm vi 5 – Nhận biết số 5
	- Kiến thức:

 Trẻ đếm đúng từ 1 đến 5.

Nhận biết và xác định nhóm có số lượng là 5.

Nhận biết chữ số 5, biết gọi tên số 5.

- Kỹ năng: 

Rèn kỹ năng đếm, so sánh số lượng trong phạm vi 5.

Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định.

Biết xếp, gắn thẻ số tương ứng- Thái độ: 

Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc động vật.
	Tranh/mô hình 5 con vật (mèo, cá, thỏ…).

Thẻ số từ 1 đến 5 (chú trọng thẻ số 5).

Rổ, bảng gài, đồ dùng cho mỗi trẻ.
	1. Hoạt động 1: Trò chuyện.

Cô và trẻ hát bài “Gà trống mèo con và cún con”.

Trò chuyện:

“Trong bài hát có những con vật nào?”

“Hôm nay cô và các con sẽ giúp các con vật học đếm nhé!”

2. Hoạt động 2: Đếm đến 5 – Nhận biết số lượng 5

a. Đếm mẫu cùng cô

Cô cho trẻ quan sát 5 con mèo xếp hàng ngang.

Cô đếm chậm, rõ:

“1… 2… 3… 4… 5 con mèo.”

Cho trẻ đếm cùng cô (cả lớp – nhóm – cá nhân).

b. Nhận biết nhóm có số lượng 5

Cô đưa 3 nhóm con vật (4 – 5 – 3).

“Nhóm nào có 5 con?”

Trẻ chọn và nói kết quả.

* Nhận biết chữ số 5 )

Cô giới thiệu thẻ số 5:

“Đây là số 5.”

Cho trẻ đọc: “Số năm”.

Cho trẻ quan sát nét số 5:

Nét thẳng → nét cong → nét ngang.

Trẻ tìm thẻ số 5 trong rổ đồ dùng của mình.

* Trò chơi củng cố 
Trò chơi 1: Tìm nhà cho số 5

Trẻ gắn thẻ số 5 vào nhóm có 5 con vật.

Trò chơi 2: Ai nhanh hơn

Cô yêu cầu:

“Lấy giúp cô 5 con cá.”

“Xếp 5 con thỏ vào rổ.”

3. Kết thúc 

Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

Giáo dục:

“Các con đã biết đếm đến 5 rồi, nhớ chăm sóc và yêu quý các con vật nhé!”
	- Trẻ hát

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát
- Trẻ đếm

- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện
 - Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện
- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động ngoài trời:

- Chơi VĐ: Đi như gấu bò như chuột.
- Chơi tự chọn : Nhặt lá làm con vật, chơi với đồ chơi ngoài trời
	* Kiến thức:  

- Trẻ thích chơi trò chơi và chơi đúng luật.

* Kỹ năng:

 - Rèn luyện phản xạ nhanh và sự khéo léo.
*Thái độ: 

 Thích thú khi được chơi với đồ chơi ngoài trời.
	- Sân sạch sẽ, 4 cổng chui thể dục

- Lá trên sân, đồ chơi ngoài trời
	*TCVĐ: Đi như gấu bò như chuột.

- Cách chơi : Đặt 4 cổng chui thành 2 hàng, cái nọ cách cái kia 1m. Chia trẻ thành hai đội. Lần lượt cho từng cháu lên chui qua 2 cổng. Vòng thứ nhất phải bò bằng bàn chân, bàn tay. Vòng thứ 2 phải bò bằng cẳng tay và cẳng chân. Sau đó chạy về chỗ cũ, các bạn khác tiếp tục bò. 

- Luật chơi : Đội nào xong trước và ít người chạm vào vòng sẽ thắng cuộc.

- Cô tổ chức cho trẻ nhặt lá trên sân làm con vật , cô hỏi trẻ định làm con gì, làm thế nào, cô hướng dẫn cho trẻ làm, quan sát động viên trẻ kịp thời.

- Trẻ chơi, cô quan sát động viên trẻ biết chờ đến lượt khi chơi…
	-Trẻ lắng nghe
-

- Trẻ lắng nghe

-Trẻ trả lời

-Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Bác sĩ thú y

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc âm nhạc: Biểu diễn bài hát trong chủ đề

- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu một số con vật sống trong rừng.

	Hoạt động chiều

   Học sách toán

Bài: Phía trước- phía sau
	- Trẻ biết làm sách theo hướng dẫn của cô.

- Rèn kỹ năng quan sát, tư duy, ghi nhớ trong khi học toán cho trẻ.

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sách vở sạch đẹp.
	- Sách BLQVT.

- Bút chì.

- Sáp màu.

- Bàn ghế đủ cho trẻ.


	- Cô phát sách, bút chì, màu cho trẻ.

- Hướng dẫn trẻ giở sách tới trang học

- Cho trẻ đánh dấu v vào ô trống cạnh hình ảnh phía sau của bạn nhỏ.

- Cô hướng dẫn trẻ khoanh tròn vào con vật ở phía trước bạn nhỏ

- Nhắc trẻ tư thế cầm bút, tư thế ngồi đúng

- Cô kiểm tra bài của trẻ, sửa sai cho trẻ

Cho trẻ cất sách vở, đồ dùng
	- Trẻ nhận sách, bút

- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát lắng nghe hướng dẫn

- Trẻ thực hiện tô bài học

- Trẻ cất sách vở, đồ dùng

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ
- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………….


Thứ 6 Ngày 09 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào tủ, trò chuyện phụ huynh.

- Trò chuyện với trẻ về trường mầm non, về cô giáo và các bạn mới 

- Hát bài hát trong chủ đề 

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Tạo hình

- Tạo hình các con vật sống trong rừng

+ Hát bài: Đố bạn
	- Trẻ biết cách tạo hình con vật bằng phương pháp xé dán, nặn đất hoặc vẽ.

- Rèn kỹ năng sử dụng tay để xé, dán, nặn, vẽ. Phát triển sự khéo léo, khả năng sáng tạo của trẻ.

- Biết yêu quí người chăm sóc động vật sống trong rừng, biết bảo vệ môi trường, động vật

-  Tranh ảnh về một số con vật sống trong rừng.
	- Giấy màu, hồ dán, kéo (cho trẻ xé dán).

-  Đất nặn nhiều màu (cho trẻ nặn hình con vật.

- Giấy vẽ, bút màu (cho trẻ vẽ và tô màu).

- Tranh ảnh minh họa các con vật rừng (voi, hổ, khỉ...).
	*HĐ1: Trò chuyện. 

- Cho trẻ hát bài “Đố bạn”. Trò chuyện về bài hát, về chủ đề.

* HĐ2: Tiến hành hoạt động

a. Quan sát tranh của cô.

- Cô tổ chức cho trẻ quan sát  tranh cắt dán của cô, cô đàm thoại với trẻ về bức tranh: (2 tranh)

+ Bức tranh của cô dán các con vật gì?

+ Các con vật này sống ở đâu?

+ Cô dán thế nào? Cách sắp xếp...

=> Cô nhấn mạnh nội dung bức tranh: Cô lựa chọn các hình ảnh con vật trong tranh cắt dán tạo thành bức tranh về các con vật sống trong rừng...

 b. Cô hỏi ý định của trẻ.

-  Cô cho trẻ chọn một trong các cách sau:

+ Con chọn con gì?

+ Cách cầm kéo cắt thế nào

+ Cách dán dán ?...

- Cô nhắc trẻ khi cầm kéo khéo,  không nghịch, không cắt vào tay

+ Xé dán con vật: Xé giấy màu để tạo hình voi, hổ, khỉ.

+ Đất nặn: Nặn voi có vòi dài, hổ có sọc vằn, khỉ có đuôi cong.

= Vẽ, tô màu: Tự do vẽ con vật mà trẻ yêu thích.

- Cô làm mẫu một con vật đơn giản, hướng dẫn trẻ thực hiện.

c. Trẻ thực hiện.

- Cô đi quan sát, hướng dẫn, động viên trẻ cắt dán tạo sản phẩm đẹp...

d. Trưng bầy sản phẩm, nhận xét tuyên dương.

- Cô treo bài của trẻ lên giá tạo hình

- Cho trẻ chọn bài mình thích? Vì sao?

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

* HĐ3: Kết thúc

- Cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi.
	- Trẻ hát

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện
- Trẻ trưng bày

- Trẻ trả lời

 

	Hoạt động  ngoài trời:

- Quan sát: Con Dê (ở vườn cổ tích)
- Chơi VĐ: Đi như gấu, bò như chuột 

- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	* Kiến thức:

- Trẻ biết được đặc điểm và môi trường sống của con dê.
* Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng quan sát,nhận biết cho trẻ

*Thái độ:  

- GD trẻ có ý thức trong khi quan sát.
	- Con dê bằng đồ chơi ở vườn cổ tích

- 4 vòng thể dục.

- Đồ chơi ngoài trời.


	*Quan sát:

 - Cô tổ chức cho trẻ đứng gần quan sát con dê bằng đồ chơi ở vườn cổ tích.

+ Cô hỏi trẻ đây là con gì? 

+ Dê có đặc điểm gì? thích ăn gì? 

+ Con dê sống ở đâu?...

+ Nuôi dê để làm gì?...

- Giáo dục trẻ biết yêu quí người chăm sóc những động vật qúy hiếm và khi đi thăm vườn cổ tích các con không được nghịch phá biết giữ gìn cảnh quan...

*TCVĐ: Đi như gấu, bò như chuột.

Cô nói tên trò chơi cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi cho nhóm trẻ chơi. Sau đó cô tổ chức cho cả lớp cùng chơi. Động viên trẻ chơi.

- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời. Quan sát động viên trẻ biết chờ đến lượt khi chơi, không xô đẩy bạn...
	- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Bác sĩ thú y

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc âm nhạc: Biểu diễn bài hát trong chủ đề

- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu một số con vật sống trong rừng.

	Chơi hoạt động theo ý thích

Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	1. Kiến thức

Trẻ biết tham gia biểu diễn các tiết mục hát, múa, đọc thơ, kể chuyện… đã học trong tuần.

Biết tên một số bạn ngoan, lễ phép, tích cực trong tuần.

2. Kỹ năng

Rèn sự tự tin, khả năng thể hiện cảm xúc, kỹ năng trình bày trước đám đông.

Rèn kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và cổ vũ bạn bè

3. Thái độ

Trẻ yêu thích văn nghệ, biết cổ vũ và động viên bạn

Có ý thức noi gương bé ngoan
	- Danh sách bé ngoan cuối tuần

- Phần thưởng nhỏ: bé ngoan 
- Bé ngoan 
	1. Gây hứng thú

- Cho trẻ hát bài hát vui nhộn, vận động nhẹ để tạo không khí hào hứng. 

2. Biểu diễn văn nghệ:

Cô làm MC, giới thiệu tên tiết mục, người biểu diễn. 

- Trẻ lần lượt thể hiện các tiết mục đã chuẩn bị: hát, múa, đọc thơ…

- Cô khuyến khích, động viên trẻ biểu diễn tự tin, cổ vũ bạn.

Cô cho các bạn nhận xét về bạn

Ghi nhận những cố gắng của cháu còn rụt rè

3. Nêu gương bé ngoan

- Cô công bố danh sách bé ngoan trong tuần.

- Mời bé lên nhận lời khen/ phần thưởng là tràng pháo tay => phiếu bé ngoan

- Nhận xét, nêu rõ lý do bạn được tuyên dương để trẻ khác học tập.

4. Kết thúc

Cho trẻ giao lưu, chia sẻ cảm nghĩ, hứa phấn đấu.

- Cùng hát bài hát chia tay vui vẻ 

	- Trẻ hát theo nhạc

- Trẻ thể hiện bài hát của mình

- Trẻ nhận xét về bạn

- Trẻ nhận phiếu bé ngoan 

- Trẻ nêu cảm nghĩ 

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ

- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………...


TUẦN 3: Chủ đề nhánh: Con vật sống dưới nước
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/01 đến ngày 16/01/2026)

Thứ 2 Ngày 12 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Khám phá xã hội:  - Khám phá một số động vật sống dưới nước (5E)

+ Chơi T/C: Cá bơi về đúng nơi ở của mình.
	Khoa học: (S)
Trẻ nhận biết và gọi tên một số động vật sống dưới nước: cá, tôm, cua, ốc, bạch tuộc,…

Công nghệ: (T)
Trẻ được quan sát tranh ảnh, video, âm thanh về động vật sống dưới nước qua thiết bị công nghệ phù hợp

Kỹ thuật: (E)
Trẻ tham gia thiết kế bể cá hoặc đại dương mini bằng khối gỗ, lego, hộp giấy, vật liệu tái chế.
Nghệ thuật: (A)
Trẻ thể hiện tình cảm với cô giáo qua hát, múa, vẽ tranh, tô màu, hoặc trang trí thiệp.
Toán học: (M)
Phân loại động vật theo kích thước, hình dạng, cách di chuyển.
* Kỹ năng: 
- Rèn kĩ năng phân biệt, so sánh, khả năng quan sát, chú ý có chủ định.
*Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia vào trò chơi.
	- Hính ảnh con cá, tôm, cua...

- Đồ dùng của cô: Chậu nước có con cá, tôm, cua. + Hai tranh vẽ ao cá, 2 tranh vẽ biển.

- Đồ dùng của trẻ: Lô tô con cá, tôm, cua, ốc...đủ cho trẻ.
	*HĐ1: Gắn kết 

- Cô phát các âm thanh về tiếng nước chảy, tiếng cá quẫy nước, tiếng cua bò.

Đặt câu hỏi gợi mở:

+ "Các con nghe thử xem đây là âm thanh của gì?"

"Con có biết những con vật nào sống dưới nước không?"

- Cô bật video hoặc đưa ra hình ảnh các con vật (cá, tôm, cua) để trẻ đoán tên.

* HĐ2: Khám phá

- Cô cho trẻ quan sát vật thật (nếu có) hoặc hình ảnh/video về cá, tôm, cua.

- Cô đặt câu hỏi giúp trẻ khám phá:

+ "Cá có màu gì? Cá di chuyển thế nào?"

+ "Tôm có càng để làm gì?"

+ "Cua có mấy chân? Cua bò ngang hay bò thẳng?"

- Cô khuyến khích trẻ so sánh:

+ "Cá có vỏ cứng không? Còn cua thì sao?"

+ "Cá và tôm con nào bơi nhanh hơn?"

+ "Cua di chuyển thế nào, khác với cá và tôm ở điểm nào?"

*HĐ3: Giải thích

- Cô Khái quát lại những điều trẻ đã quan sát và giải thích thêm:

- Cá có vây, đuôi để bơi trong nước, sống ở sông, hồ, biển.

- Tôm có càng, bơi ngược, thích nhảy.

- Cua có càng, vỏ cứng, bò ngang rất nhanh.

Cô hỏi trẻ để củng cố:

"Cá di chuyển bằng gì?"

"Tôm sống ở đâu?"

"Cua có mấy chân?"

Nói về lợi ích:

- Cá, tôm, cua là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng. Cần bảo vệ môi trường nước để các loài này phát triển tốt.

* HĐ4: Mở rộng 

- Cô cho trẻ chơi trò chơi:

+ "Bắt chước động vật": Trẻ làm động tác bơi như cá, nhảy như tôm, bò ngang như cua.

"Ai nhanh hơn?": Trẻ thi xem ai bò ngang nhanh nhất như cua.

- Cô đặt câu hỏi: "Nếu con thấy ai đó vứt rác xuống nước, con sẽ làm gì?"

+ "Làm sao để giúp cá, tôm, cua có môi trường sống sạch đẹp?"

* HĐ5: Đánh giá

- Cô hỏi trẻ để kiểm tra sự ghi nhớ:

+ "Hôm nay con học được những gì?"

+ "Con thích con vật nào nhất? Vì sao?"

+ "Chúng ta cần làm gì để bảo vệ cá, tôm, cua?"

- Khen ngợi trẻ và khuyến khích trẻ quan sát thêm các loài động vật dưới nước khi đi chơi hoặc ở nhà
	- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lằng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời



	Hoạt động ngoài trời:

- Quan sát: Con cá vàng.

-TCVĐ:Cắp 
cua

- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời.


	* Kiến thức: 

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, ích lợi của con cá vàng.

* Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng quan sát, đàm thoại cho trẻ.
*Thái độ:

- GD trẻ không xô đẩy nhau khi học.
- Luyện sự khéo léo của các ngón tay, tập đếm từ 1- 10

	- Chậu đựng con cá vàng.

- Sỏi cho trẻ

- Lời ca: 

Cắp cua

Bỏ giỏ

Mang về

Nấu canh

- Đồ chơi ngoài trờ
	* Quan sát: Quan sát con cá vàng.

- Cô đọc câu đố về con cá vàng:

 “Nhởn nhơ bơi lội lượn vòng

 Đuôi mềm như dải lụa hồng xòe ra

 Là con cá gì?

- Cô tập trung trẻ, giới thiệu bể cá.

- Cô gợi ý trẻ quan sát, thảo luận về tên, đặc điểm, ích lợi, cách di chuyển của con cá.

- Cô vớt cá, cho trẻ đoán điều gì sẽ xảy ra

- Sau đó cô tập trung trẻ lại và trò chuyện

+ Các con vừa quan sát con gì?

+ Con cá này sống ở đâu?

+ Cá thích ăn gì?

+ Nhà bạn nào nuôi cá?

+ Muốn cá mau lớn con phải làm gì?

- Cô khái quát giáo dục: Muốn có nhiều cá thì cho cá ăn, không vớt cá, thường xuyên thay nước, không vứt rác thải xuống nước, giữ gìn nguồn nước trong sạch.

 *TCVĐ: Cắp cua.

- Cách chơi: Cô cho 3-4 trẻ một nhóm chơi. Mỗi trẻ có khoảng 10 viên sỏi. Cùng “ oẳn tù tì” để xác định thứ tự chơi, ai thắng được đi trước. Trẻ bốc hết số sỏi vào hai lòng bàn tay, trải đều ra sàn. Sau đó đặt úp hai bàn tay vào nhau làm giỏ đựng cua. Vừa đọc lời ca vừa đưa hai ngón tay trỏ ra cắp từng hạt sỏi bỏ vào giỏ. Mỗi câu ca gắp một hạt sỏi. Khi nào sỏi đầy thì đổ sang bên cạnh. 

- Luật chơi: Nếu khi nhặt sỏi mà bị chạm vào viên bên cạnh là mất lượt. Trẻ khác được đi. Chơi cho tới khi hết sỏi trên sàn thì đếm xem ai nhiều hơn là thắng cuộc. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời, cô quan sát đv trẻ chờ đến lượt khi chơi.
	-Trẻ quan sát

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe\

-Trẻ chơi



	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Cửa hàng bán hải sản

- Góc xây dựng: Xây ao thả cá.

- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, nặn, xé dán một số con vật sống dưới nước.

- Góc âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề

	Hoạt động chiều

* Thơ:  Bài “Ếch con học bài”

 - Tác giả Đoàn Thị Hường.
	- Trẻ biết đọc bài thơ cùng cô, biết tên bài, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ.

- Rèn kỹ năng nghe ghi nhớ có chủ định, kỹ năng đọc thơ diễn cảm cho trẻ 

- GD trẻ có ý thức tốt trong khi học 
	- Tranh vẽ theo nội dung bài thơ.

- Video nội dung bài thơ.
	* HĐ1: Trò chuyên. 

- Cô cùng trẻ hát bài “Cá vàng bơi”. Trò chuyện về chủ đề.

* HĐ2: Tiến hành hoạt động 

a. Đọc thơ cho trẻ nghe

- Cô đọc lần 1: Giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả

- Cô đọc lần 2: Theo tranh, giảng nội dung. (Bài thơ nói về chú ếch con rất chăm chỉ học bài...)

- Lần 3: Theo video

b. Đàm thoại- Trích dẫn theo tranh giảng từ khó

+ Cô đọc bài thơ gì?

+ Bài thơ nói về ai?

+ Ếch con đi đâu?

+ Ai dạy ếch học?

+ Ếch học như thế nào? các con học gì bạn ếch?

c. Dạy trẻ đọc thơ

- Cô cho trẻ đọc cùng cô 3 lần. Cô chú ý sửa sai cho trẻ

- Cô chia tổ, tốp, cá nhân đọc.

- Cô cùng trẻ đọc lại 1 lần

- Củng cố: Cho từng tổ đọc nối tiếp.

=> Giáo dục trẻ biết chăm sóc con vật, không chơi gần ao hồ phải có người lớn...

* HĐ 3 : Kết thúc hoạt động.

- Cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi.
	- Trẻ hát

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
-Trẻ thực hiện

- Trẻ tực hiện



	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ

- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………. 

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………...


Thứ 3 Ngày 13 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Âm nhạc

- Dạy hát bài: “Cá vàng bơi” Tác giả Hà Hải.

- Nghe hát: Bà còng đi chợ - Phạm Tuyên.

- T/c: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.
	- Trẻ biết hát đúng lời, biết tên bài hát và tên tác giả. Biết nội dung bài hát.

- Rèn cho trẻ có khả năng hát đúng giai điệu của bài, kỹ năng hát biểu diễn.

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động. Trẻ thể hiện tình cảm qua bài hát, yêu quí các loài động vật.
	- Hình ảnh một số con vật sống dưới nước. Nhạc bài hát “Cá vàng bơi”, “Bà còng di chợ” 
	* HĐ1: Trò chuyện.

- Cô cùng trẻ quan sát một số hình ảnh về một số loại cá. Trò chuyện về các loại cá và 1 số con vật sống dưới nước.

* HĐ2: Tiến hành hoạt động.

1. Cô dạy trẻ hát bài: “Cá vàng bơi”.

- Cô hát cho trẻ nghe lần 1gi[í thiệu tên bài hát, tác giả Hà Hải.

- Cô hát lần 2 giảng nội dung: Bài hát nói về con cá vàng bơi uốn lượn rất đẹp, cá vàng còn biết bắt bọ gậy cho nước sạch trong.

- Cô hát lần 3 phân tích rõ từng câu một.

- Cô dạy trẻ hát theo cô 3-4 lần 

- Cô chia tổ, nhóm, cá nhận hát (cô chú ý sửa sai động viên trẻ hát đúng)

- Cô cùng cả lớp hát lại 1 lần

=>Giáo dục trẻ biêt ăn các loại thức ăn chế biến từ cá, biết giữ nguồn nước sạch không vứt rác xuống ao hồ.

2. Nghe hát: Bà còng đi chợ.

- Cô hát cho trẻ nghe lần 1: Giới thiệu tên bài hát, tác giả Phạm Tuyên.

- Cô hát lần 2: Giảng nội dung

- Cô hát lần 3: Trẻ phụ họa cùng cô

3. Trò chơi: Nghe tiếng hát tìm đồ vật 

- Cô nói cách chơi cho trẻ chơi 3 lần. Quan sát đv trẻ kịp thời.

*HĐ 3. Kết thúc hoạt động

- Cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng.
	- Trẻ quan sát
- Trẻ lằng nghe

- Trẻ lằng nghe

- Trẻ lằng nghe
- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện
- Trẻ lằng nghe
- Trẻ lằng nghe
- Trẻ thực hiện
- Trẻ chơi

	Hoạt động ngoài trời:

 - Quan sát: Cây cảnh trước lớp.
- Trò chơi VĐ: Cắp cua
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	* Kiến thức: 

- Trẻ biết tên gọi và các đặc điểm nổi bật , ích lợi của cây cảnh. Biết chơi trò chơi.

* Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng quan sát đàm thoại, sự nhanh nhẹn khi chơi trò chơi.

*Thái độ:

 - Giáo dục trẻ đoàn kết, có ý thức trong giờ học, giờ chơi....
- Luyện sự khéo léo của các ngón tay, tập đếm từ 1- 10
- Trẻ thích thú khi được chơi.
	- Cho trẻ ra hè để quan sát cây cảnh.

- Số bóng tương ứng với nhóm trẻ.
- Sỏi cho trẻ

- Lời ca: 

Cắp cua

Bỏ giỏ

Mang về

Nấu canh

- Đồ chơi ngoài trời.
	* Quan sát: Cô cho trẻ đứng khu vực cây cảnh trước lớp để quan sát.

- Các con xem trước lớp mình có những cây gì?

- Cô cho trẻ nhận xét về đặc điểm, ích lợi, cách chăm sóc, bảo vệ cây cảnh. 

 - GD trẻ biết yêu quý, chăm sóc, bảo vệ cây.

*TCVĐ: Cắp cua.

- Cách chơi: Cô cho 3-4 trẻ một nhóm chơi. Mỗi trẻ có khoảng 10 viên sỏi. Cùng “ oẳn tù tì” để xác định thứ tự chơi, ai thắng được đi trước. Trẻ bốc hết số sỏi vào hai lòng bàn tay, trải đều ra sàn. Sau đó đặt úp hai bàn tay vào nhau làm giỏ đựng cua. Vừa đọc lời ca vừa đưa hai ngón tay trỏ ra cắp từng hạt sỏi bỏ vào giỏ. Mỗi câu ca gắp một hạt sỏi. Khi nào sỏi đầy thì đổ sang bên cạnh. 

- Luật chơi: Nếu khi nhặt sỏi mà bị chạm vào viên bên cạnh là mất lượt. Trẻ khác được đi. Chơi cho tới khi hết sỏi trên sàn thì đếm xem ai nhiều hơn là thắng cuộc. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời, cô quan sát đv trẻ chờ đến lượt khi chơi.
	-Trẻ quan sát
-Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi



	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)

HĐ trải nghiệm : Cá tìm bạn 
	1. Kiến thức

- Trẻ biết: cá thường sống cùng bạn, bơi theo đàn, không thích ở một mình. -Trẻ nhận biết được một số hành vi của cá: bơi, tìm bạn, quẫy đuôi.

 2. Kỹ năng 

-Trẻ biết lắng nghe hiệu lệnh, tham gia trò chơi đúng cách. Phát triển vận động thô: đi, chạy nhẹ, dang tay mô phỏng cá bơi. Rèn kỹ năng hợp tác, chơi cùng bạn. 

3. Thái độ 

-Trẻ hứng thú, mạnh dạn tham gia hoạt động. Biết yêu thương bạn bè, không tách nhóm. Chơi đoàn kết, không chen lấn.
	-Mũ/vòng đeo hình cá (nhiều màu) Nhạc nhẹ nhàng (tiếng nước, nhạc thiếu nhi) Vòng thể dục hoặc thảm (làm “đàn cá”)
-Trang phục gọn gàng, thoải mái.
	1.Hoạt động 1: Gây hứng thú 

-Cô trò chuyện:“Các con đã nhìn thấy cá bơi bao giờ chưa?”

“Cá bơi một mình hay bơi cùng nhiều bạn?”

- Cô dẫn dắt:“Cá rất thích bơi cùng bạn. Nếu cá ở một mình sẽ buồn lắm.

-Hôm nay, chúng mình cùng tham gia hoạt động ‘Cá tìm bạn’ nhé!”

2. Hoạt động 2: Trải nghiệm – đóng vai 

- Lần 1: Cô làm mẫu

Cô đội mũ cá, làm động tác:

Dang tay, uốn người → cá bơi

Nhìn quanh → cá tìm bạn

-Cô nói:“Cá bơi một mình buồn quá… cá đi tìm bạn đây!”

- Cô hỏi:“Cá đang làm gì?”

“Cá có vui khi có bạn không?”

- Lần 2: Trẻ tham gia chơi

-Cách chơi:Mỗi trẻ là một chú cá.

Khi có nhạc → cá bơi tự do.

-Khi cô nói:“Cá tìm bạn!” trẻ nhanh chóng bơi lại gần nhau, nắm tay hoặc đứng sát thành nhóm.

-Luật chơi đơn giản:

Cá phải tìm được ít nhất một bạn.

Không xô đẩy, không chạy nhanh.

-Cô động viên:“Cá tìm được bạn rồi, vui quá!”

“Đàn cá bơi cùng nhau thật đẹp!”

- Lần 3: Tăng hứng thú

Cô thay đổi hiệu lệnh:“Cá lạc bạn rồi!”

“Cá tìm đàn!”

-Cho trẻ:Bơi theo đàn 3–4 bạn .Hoặc cả lớp thành một đàn cá lớn

- Cô có thể hỏi nhanh:“Con là cá màu gì?”

“Con tìm được mấy bạn?”

3. Hoạt động 3: Nhận xét – giáo dục 

-Cô và trẻ ngồi vòng tròn:“Con có thích chơi cùng bạn không?”

“Khi có bạn, chúng mình cảm thấy thế nào?”

-Giáo dục nhẹ nhàng:“Các con nhớ nhé, cũng giống như cá, chúng mình cần chơi cùng bạn, không tách nhóm, biết yêu thương và giúp đỡ nhau.”

4. Kết thúc 

-Cô khen trẻ chơi ngoan, đoàn kết.

-Cho trẻ uống nước, chuyển hoạt động nhẹ nhàng.
	- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

- Trẻ cổ vũ

- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động chiều

Kỹ năng lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô.


	- Trẻ biết ngồi ngay ngắn, không nói chuyện

- Trẻ nghe hiểu và trả lời câu hỏi của cô 

- Nhìn thằng mắt cô hoặc bạn khi nghe

- Tôn trọng người nói

- Không ngắt lời người khác 
	Câu hỏi đàm thoại.
	B1: Trò chuyện về kỹ năng lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô.

 -GD cần biết lắng nghe và tôn trọng người khác

B2: Hướng dẫn trẻ thực hiện

-Cô vừa thực hiện mẫu và giải thích. Trong giờ học cần ngồi ngay ngắn, không nói chuyện

- Chú ý nghe hiểu và trả lời câu hỏi của cô 

- Nhìn thằng mắt cô hoặc bạn khi nghe

- Tôn trọng người nói

- Không ngắt lời người khác

B3: Trẻ thực hiện:

-Cô cho trẻ thực hiện

-Cô bao quát, hướng dẫn, giúp đỡ 1 số trẻ chưa thực hiên được.

-Kết thúc hoạt động cô nhận xét, khen ngợi, khích lệ trẻ
	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

-Trẻ thực hiện



	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ

- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………...


Thứ 4 Ngày 14 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Thể dục

- Chuyền bóng qua đầu, qua chân 

- BTPTC: 

+ Tay: Hai tay đưa ra  cao  

+ Chân: Đưa từng chân ra trước gập gối 

+ Bụng : quay người sang hai bên.

 + Bật: Bật chụm tách chân

+ BTNM: Tay

- Trò chơi: Nhảy qua suối nhỏ

	* Kiến thức

- Trẻ nhớ tên bài tập “Chuyền bóng qua đầu qua chân”. Trẻ biết cách chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân không làm rơi bóng.
* Kỹ năng

- Trẻ có kỹ năng chuyền bóng qua đầu qua chân. Trẻ có kỹ năng phối hợp cùng nhau khi chơi trò chơi

 * Thái độ

- GD trẻ yêu thích luyện tập. Trẻ hứng thú vào giờ học. 


	- Nhạc bài hát: “Cá vàng bơi”, vòng thể dục

Bóng nhựa: 15 quả
	* HĐ1: Trò chuyện.

- Cô cùng trẻ hát bài “Cá vàng bơi”. Trò chuyện với trẻ về bài hát, dẫn trẻ vào bài

* HĐ2: Tiến hành hoạt động.

1. Khởi động: Cô mở nhạc về chủ đề cho trẻ đi xung quanh lớp với các kiểu đi khác nhau theo hiệu lệnh của cô : Đi thường, đi kiễng gót, đi bằng mũi ngón chân, đi bằng mé bàn chân, chạy chậm, chạy nhanh…Sau đó chuyển đội hình thành 4 hàng dọc dãn đều.

2. Trọng động.

a. BTPTC: Cô cho trẻ tập theo cô từng động tác. Mỗi động tác 2 lần x 8 nhịp. Tập kết hợp với bài hát “Đố bạn”. BTNM: Chân tập 3l/8 nhịp.
b. VĐCB: Đi trên ghế thể dục.

- ĐH: 2 hàng ngang đối diện cách nhau 3m.

- Cô tập mẫu lần 1: Không  phân tích.

- Cô tập mẫu lần 2:  Phân tích động tác.

TTCB: Bạn đứng đầu hàng cầm bóng bằng hai tay. Khi có hiệu lệnh: “Chuyền”  thì bạn đứng đầu hàng sẽ chuyền bóng qua đầu cho bạn phía sau, bạn sau đón lấy bóng bằng hai tay rồi chuyển tiếp cho bạn sau tiếp đến bạn đứng cuối hàng cầm bóng đưa xuống chân đẩy bóng lên qua hai chân cho bạn. 

- Lần 3: Cô giả làm một trẻ đứng đầu hàng lên thực hiện vận động sau đó về cuối hàng đứng. 

- Trẻ thực hiện: 

+ Cô cho 2 trẻ khá lên tập cho các bạn quan sát

+ Lần 1: Cô lần lượt cho 2 trẻ ở 2 tổ lên tập. (Cô chú ý sửa sai, khuyến khích trẻ tập).

+ Lần 2: Cô cho 2 tổ tập dưới hình thức thi đua

=> Củng cố: Cho 1 trẻ nhắc lại tên vận động và tập lại bài tập cho cả lớp quan sát.

c. Trò chơi vận động: Nhảy qua suối nhỏ

- Cô nói cách chơi, luật chơi cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô bao quát động viên trẻ chơi

 3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng.

*HĐ 3: Kết thúc.

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi.
	- Trẻ hát, trò chuyện cùng cô

- Trẻ t/h

- Trẻ t/h

- Trẻ QS

- Trẻ QS

- Trẻ QS

- Trẻ t/h

- Trẻ t/h
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

- Trẻ t/h
- Trẻ t/h

	Hoạt động ngoài trời:

 - Quan sát một số con vật sống dưới nước

- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với lá cây, chơi với sỏi đá
	* Kiến thức: 

- Trẻ biết tên các con vật sống dưới nước

* Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng quan sát, và nhận xét rõ nét từng con vật.

*Thái độ:

 - GD trẻ có ý thức tốt trong khi quan sát và trong khi chơi.

- Rèn luyện phản xạ nhanh. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ

- Trẻ thích thú khi được chơi, biết chờ đến lượt khi chơi.


	- Con cá, tôm, cua, ốc...thả trong chậu nước.

- Vẽ 2 đường thẳng song song dài 2m, cách nhau 3m giả làm con sông
- Đồ chơi ngoài trời, lá cây, sỏi đá.
	*  Quan sát. Cô cho trẻ đến đứng xung quanh chậu thả các con vật để quan sát.

Cô đàm thoại với trẻ; + Cô có con gì đây?

+ Con cá có đặc điểm gì?(con cua, con tôm, ốc)

+ Chúng sống ở đâu?...

- Cô cho trẻ nói nên nhận xét của mình khi quan sát các con vật đó.

- Cô lần lượt đặt câu hỏi về tên gọi, đặc điểm, lợi ích, nơi ở và cách kiếm ăn của từng con.

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường nước...

*TCVĐ: “Thả đỉa ba ba”

- Luật chơi: Cháu làm “đỉa” tìm cách bắt người qua sông, chỉ được bắt khi người đó chưa tới bờ. Ai bị “đỉa” bắt sẽ đổi vai làm “đỉa”

- Cách chơi: Cho trẻ đứng thành vòng tròn, chọn 1 trẻ thuộc lời bài hát đi vòng tròn vừa đi vừa đọc lời ca, cứ mỗi tiếng đập nhẹ tay vào vai bạn một lần, tiếng cuối cùng rơi vào ai thì bạn đó sẽ phải làm “đỉa’(nếu cần có thể 2-3 bạn làm đỉa), khi chơi các con “đỉa” đứng ở giữa sông, các trẻ khác đứng ở ngoài vạch kẻ (bờ sông) tìm cách lội qua sông, sao cho các con đỉa không bắt được mình. Khi sang sông đọc “sang sông- về sông- trồng cây- ăn quả- nhả hột” khi đọc đến câu cuối bạn làm “đỉa” mới bắt đầu đuổi bắt người qua sông khi chưa tới bờ, ai bị bắt phải ra khỏi cuộc chơi hoặc phải làm đỉa.

Cô tổ chức cho cả lớp cùng chơi. Động viên trẻ chơi. Đổi vai chơi cho trẻ.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời, cô quan sát nhắc trẻ biết chờ đến lượt khi chơi, đoàn kết với bạn...
	-Trẻ quan sát

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi



	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Cửa hàng bán hải sản

- Góc xây dựng: Xây ao thả cá.

- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, nặn, xé dán một số con vật sống dưới nước.

- Góc âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề

	Hoạt động chiều

- Cho trẻ học sách: BLQVCC bài chữ “đ”
	- Trẻ giải câu đố, phát âm, gạch chân đúng chữ đ”, tô màu chữ “đ” theo khả năng ý thích.

- Rèn kỹ năng tô,  nhận biết chữ cái và cách phát âm.
	- Tranh  BLQCC, bút màu, bút dạ, que chỉ  của cô.
	- Cô cho trẻ quan sát tranh của cô và nói nên bức tranh vẽ gì ? Cô cho trẻ dở sách. Cô cho trẻ nghe đọc câu đố và giải câu đố. Cô giới thiệu chữ cái  “đ”, đọc mẫu rồi cô cho trẻ đọc. Cô giới thiệu cái còi, cho trẻ đọc từ “ đèn ngủ”, gạch chân chữ “ê”,Tô màu chữ “đ” in rỗng theo hướng dẫn của cô.

- Trẻ thực hiện : Cô đi sát và động viên trẻ

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sách vở sạch sẽ..
	- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ

- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………...


Thứ 5 Ngày 15 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào tủ, trò chuyện phụ huynh.

- Trò chuyện với trẻ về trường mầm non, về cô giáo và các bạn mới 

- Hát bài hát trong chủ đề 

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Làm quen với toán

Nhận biết và phân biệt hình tròn, hình tam giác
	- Kiến thức:

 Trẻ nhận biết và gọi đúng tên hình tròn, hình tam giác.

Trẻ biết một số đặc điểm đơn giản

Trẻ phân biệt được hình tròn và hình tam giác.

- Kỹ năng: 

Quan sát, so sánh
Phân loại theo hình dạng
Phối hợp tay – mắt khi xếp, gắn hình
Thái độ: 

Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

	Mỗi trẻ 1 rổ:

Hình tròn

Hình tam giác
	1. Hoạt động 1: Trò chuyện.

Cô cho trẻ chơi trò chơi: “Lăn bóng”

Cô lăn quả bóng tròn cho trẻ:

“Quả bóng này có hình gì?”

“Hôm nay cô và các con cùng làm quen với hình tròn và hình tam giác nhé!”

2. Hoạt động 2: Tiến hành hoạt động

a. Nhận biết hình tròn

Cô giơ thẻ hình tròn:

“Đây là hình tròn.”

Cho trẻ đọc: Cả lớp, nhóm, cá nhân

Cô cho trẻ sờ, lăn hình tròn:

“Các con thấy hình tròn có góc không?”

Cô kết luận:

“Hình tròn không có góc và lăn được.”

* Nhận biết hình tam giác

Cô giơ thẻ hình tam giác:

“Đây là hình tam giác.”
Cho trẻ đọc: Cả lớp, hóm, á nhân

Cô cùng trẻ đếm:

“Hình tam giác có mấy cạnh?”

“Có mấy góc?”

“Hình tam giác có 3 cạnh, 3 góc.”

* So sánh hình tròn hình tam giác
- Hình tròn và hình vuông có đặc điểm gì khác nhau (hình tròn có đường bao quanh, hình tròn lăn được, hình vuông có 4 cạnh và 4 góc bằng nhau nên không lăn được)

- Cô kết luận: Trong ngày hôm nay có một bài hát rất hay nới về hình tròn và hình vuông  xin mời các con hãy nhanh tay cầm hình tròn hình vuông nào

- Bài ráp: Tôi là hình vuông bạn bé thấy tôi ở khắp mọi nơi, tôi có 4 cạnh, 4 cạnh bằng nhau, tôi là hình vuông,hình vuông, còn tôi hình tròn có đường cong tròn, cong tròn khép kín, tôi là hình tròn, hình tròn.

Trò chơi 1: Tìm nhà cho hình

Nhà hình tròn

Nhà hình tam giác

Trẻ phân loại hình đúng vào nhà.

Trò chơi 2: Ai nhanh ai đúng

Cô yêu cầu

“Con hãy giơ hình tròn.”

“Con hãy giơ hình tam giác.”

Trẻ thực hiện nhanh theo hiệu lệnh.

3. Kết thúc 

Hôm nay chúng mình làm quen với những hình gì?”

Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

Chuyển hoạt động nhẹ nhàng theo nhạc
	- Trẻ chơi
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
 - Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện
- Trẻ chơi
- Trẻ chơi
- Trẻ trả lời



	Hoạt động ngoài trời:

- TCVĐ: Thả đỉa ba ba

- Chơi tự chọn: Xếp hình con cá từ hột hạt, nhặt lá rụng làm mèo...
	* Kiến thức:  

- Trẻ biết lấy hột hạt xếp hình con cá, nhặt lá làm con mèo, trâu.
* Kỹ năng:

 - Rèn phản xạ nhanh, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
*Thái độ: 

 - Trẻ hiểu luật chơi, cách chơi và chơi được trò chơi.


	- Vẽ hai đường thẳng song song dài 2m, cách nhau 3m giả làm con sông.

- Hột hạt,lá cây.
	* TCVĐ: “Thả đỉa ba ba ” 

- Luật chơi : Ai bị  « đỉa » chạm vào người thì phải làm đỉa 

- Cách chơi : Chọn 1 trẻ làm đỉa đứng trong ao, trẻ khác vừa đi vừa hát bài « thả đỉa ba ba »  đến câu hát cuối thì đỉa chạy bắt người. Mọi người phải chạy nhanh chóng ra khỏi ao. Ai chậm chạp bị đỉa bắt thì phải làm đỉa. cô cho trẻ chơi, chơi cùng trẻ bao quát trẻ, đổi vai chơi cho trẻ.

- Cô tiến hành  cho trẻ chơi, hỏi trẻ định xếp con gì, xếp thế nào. Trẻ xếp cô bao quát trẻ động viên giúp trẻ xếp tạo hình con cá…

- Cô cho trẻ nhặt lá làm con mèo, trâu, kèn theo ý thích của trẻ...
	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

-Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Cửa hàng bán hải sản

- Góc xây dựng: Xây ao thả cá.

- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, nặn, xé dán một số con vật sống dưới nước.

- Góc âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề

	Hoạt động chiều

   Học sách toán

Bài: phân biệt các hình
	- Trẻ biết làm sách theo hướng dẫn của cô.

- Rèn kỹ năng quan sát, tư duy, ghi nhớ trong khi học toán cho trẻ.

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sách vở sạch đẹp.
	- Sách BLQVT.

- Bút chì.

- Sáp màu.

- Bàn ghế đủ cho trẻ.


	- Cô phát sách, bút chì, màu cho trẻ.

- Hướng dẫn trẻ giở sách tới trang học

- Cho trẻ gọi tên các hình được sử dụng ở tranh hàng trên
- Bé hãy quan sát tranh dưới rồi tô màu tương ứng cho tranh bên trên.
- Trẻ đếm số lượng mỗi hình có trong tranh và nối với ô có chữ số tương ứng.
- Nhắc trẻ tư thế cầm bút, tư thế ngồi đúng

- Cô kiểm tra bài của trẻ, sửa sai cho trẻ

Cho trẻ cất sách vở, đồ dùng
	- Trẻ nhận sách, bút

- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát lắng nghe hướng dẫn

- Trẻ thực hiện tô bài học

- Trẻ cất sách vở, đồ dùng

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ
- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………...


Thứ 6 Ngày 16 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào tủ, trò chuyện phụ huynh.

- Trò chuyện với trẻ về trường mầm non, về cô giáo và các bạn mới 

- Hát bài hát trong chủ đề 

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Làm quen với toán
- Cắt dán con vật sống dưới nước

+ ÂN: Cá vàng bơi.
	Kiến thức:
- Trẻ biết chọn các hình ảnh con vật sống dưới nước cầm kéo cắt dán tạo bức tranh sinh động.
Kỹ năng:

Trẻ  vận dụng những kỹ năng đã được học để cầm kéo cắt khéo léo xung quanh hình con vật để dán.  
Thái độ:
- Trẻ thể hiện cảm xúc qua sản phẩm của mình, trẻ hứng thú với sản phẩm của mình.
	- Của cô:

+ 2 Tranh cắt dán con vật sống dưới nước

+ Tranh ảnh, sách, họa báo có hình về con vật sống dưới nước

- Của trẻ:

+ Sách tạo hình, kéo, hồ dán, bàn ghế đủ cho trẻ, giá trưng bày sản phẩm.


	* HĐ1: Trò chuyện. 

- Cô cùng trẻ hát vận động bài “Cá vàng bơi”. Cô và các con vừa hát bài gì? Các con đã nhìn thấy con cá chưa? Bạn nào cho cô biết ngoài con cá còn có con gì sống dưới nước….

*HĐ2: Tiến hành hoạt động

a. Quan sát tranh của cô. (Cô cho trẻ quan sát từng tranh một)

- Cô có bức tranh gì đây?

- Chúng mình quan sát xem trong tranh có những con gì? 

- Cô cắt dán thế nào?...

b. Cô hỏi ý tưởng của trẻ

- Để có bức tranh đẹp con định cắt dán con gì? Cắt thế nào…Cô nói lại cách cầm kéo cắt cho trẻ. 

c. Trẻ thực hiện

- Cô quan sát trẻ thực hiện và kèm thêm những trẻ yếu hơn chưa làm được.

d. Nhận xét, tuyên dương.

- Cô cho trẻ tự lên treo bài của mình.

- Cho trẻ đứng hoặc ngồi xung quanh sản phẩm trưng bày của mình.

- Cô mời trẻ lên chọn bài mình thích? Vì sao?Ngoài ra con còn thích tranh nào nữa?

- Cô nhận xét, động viên và giáo dục trẻ.

*HĐ3: Kết thúc hoạt động

- Cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi.
	- Trẻ hát

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện

- Trẻ trưng bày

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

	Hoạt động  ngoài trời:

- Quan sát : Cá rô và cá chép

- TCVĐ: Thả đỉa ba ba 
- Chơi tự chọn

Chơi đồ chơi ngoài trời
	* Kiến thức:

- Trẻ biết tên của 2 loại cá, lợi ích của cá đối với đời sống con người
* Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng quan sát... cho trẻ. 

*Thái độ:  

- GD trẻ bảo vệ môi trường sống của cá

- Trẻ thích chơi TC, chơi đúng luật

- Trẻ thích thú khi được chơi.
	- Chậu có thả cá.

- Hai đường thẳng song song dài 2m, cách nhau 3m

- Đồ chơi ngoài trời
	* Quan sát

- Cô cho trẻ đứng gần chậu cá để quan sát.

- Cô gợi hỏi để trẻ nêu nhận xét của mình về con cá rô và cá chép.

- Cô chỉ vào từng con cá hỏi tên cá, đặc điểm, của chúng.

- Đàm thoại cùng trẻ về lợi ích của cá với đời sống con người.

- Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường sống cho cá...

*TCVĐ: Thả đỉa ba ba

Cô nói tên trò chơi cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi cho nhóm trẻ chơi. Sau đó cô tổ chức cho cả lớp cùng chơi. Động viên trẻ chơi.

- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời, quan sát đv trẻ biết nhường nhau khi chơi, không xô đẩy bạn…
	- Trẻ quan sát

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Cửa hàng bán hải sản

- Góc xây dựng : Xây ao thả cá.

- Góc âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề.
- Góc tạo hình: Vẽ tô màu, nặn, xé dán các con vật sống dưới nước

	Chơi hoạt động theo ý thích

Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	1. Kiến thức

Trẻ biết tham gia biểu diễn các tiết mục hát, múa, đọc thơ, kể chuyện… đã học trong tuần.

Biết tên một số bạn ngoan, lễ phép, tích cực trong tuần.

2. Kỹ năng

Rèn sự tự tin, khả năng thể hiện cảm xúc, kỹ năng trình bày trước đám đông.

Rèn kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và cổ vũ bạn bè

3. Thái độ

Trẻ yêu thích văn nghệ, biết cổ vũ và động viên bạn

Có ý thức noi gương bé ngoan
	- Danh sách bé ngoan cuối tuần

- Phần thưởng nhỏ: bé ngoan 
- Bé ngoan 
	1. Gây hứng thú

- Cho trẻ hát bài hát vui nhộn, vận động nhẹ để tạo không khí hào hứng. 

2. Biểu diễn văn nghệ:

Cô làm MC, giới thiệu tên tiết mục, người biểu diễn. 

- Trẻ lần lượt thể hiện các tiết mục đã chuẩn bị: hát, múa, đọc thơ…

- Cô khuyến khích, động viên trẻ biểu diễn tự tin, cổ vũ bạn.

Cô cho các bạn nhận xét về bạn

Ghi nhận những cố gắng của cháu còn rụt rè

3. Nêu gương bé ngoan

- Cô công bố danh sách bé ngoan trong tuần.

- Mời bé lên nhận lời khen/ phần thưởng là tràng pháo tay => phiếu bé ngoan

- Nhận xét, nêu rõ lý do bạn được tuyên dương để trẻ khác học tập.

4. Kết thúc

Cho trẻ giao lưu, chia sẻ cảm nghĩ, hứa phấn đấu.

- Cùng hát bài hát chia tay vui vẻ 

	- Trẻ hát theo nhạc

- Trẻ thể hiện bài hát của mình

- Trẻ nhận xét về bạn

- Trẻ nhận phiếu bé ngoan 

- Trẻ nêu cảm nghĩ 

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ

- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………...


TUẦN 4: Chủ đề nhánh: Côn trùng và chim
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/01 đến ngày 23/01/2026)

Thứ 2 Ngày 19 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Khám phá xã hội: - Khám phá một số loài côn trùng (5E)

+ Hát: Chị ong nâu và em bé
	Khoa học: (S)
Trẻ nhận biết và gọi tên một số loài côn trùng quen thuộc: bướm, ong, kiến, ruồi, muỗi, chuồn chuồn,…
Công nghệ: (T)

Trẻ quan sát tranh ảnh, video, âm thanh về các loài côn trùng
Kỹ thuật: (E)
Trẻ tham gia làm mô hình côn trùng hoặc xây ngôi nhà cho côn trùng (tổ kiến, tổ ong giả) bằng khối gỗ, lego, vật liệu tái chế.
Nghệ thuật: (A)
Trẻ vẽ, tô màu, nặn, xé dán hình ảnh các loài côn trùng yêu thích
Toán học: (M)
Trẻ đếm số lượng côn trùng trong từng nhóm
* Kỹ năng: 
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

*Thái độ

- Giáo dục trẻ biết yêu quý, vâng lời và quan tâm hơn những người thân trong gia đình mình.
	- Mô hình 1 số con côn trùng (bướm, ong, cào cào, chim sâu)

- Đàn, bài hát, câu đố.
	*HĐ1: Gắn kết

- Cô cho trẻ nghe tiếng kêu của các loài côn trùng (ong vo ve, cào cào kêu rít, bướm bay lặng lẽ).

+ "Các con có đoán được đây là tiếng gì không?"

+ “Các con đã từng thấy ong, cào cào hay bướm chưa?"

+ "Những con vật này sống ở đâu?"

- Cô bật video hoặc cho trẻ xem tranh để khơi gợi sự tò mò.

*HĐ2: Khám phá

- Cô cho trẻ quan sát từng con vật và đặt câu hỏi để trẻ khám phá:

+ Ong: "Ong có màu gì? Ong có cánh không? Ong có điều gì đặc biệt?"

+ Cào cào: "Cào cào có chân như thế nào? Cào cào di chuyển ra sao?"

+ Bướm: "Cánh bướm có màu gì? Bướm bay như thế nào?"

- Cô khuyến khích trẻ so sánh:

"Ong và bướm con nào có cánh đẹp hơn?"

"Cào cào nhảy hay bay? Còn bướm thì sao?"

"Con nào có thể đốt người?"

*HĐ3: Giải thích

- Cô khái quát lại những điều trẻ đã quan sát và giải thích thêm:

+ Ong: Chăm chỉ, sống theo đàn, tạo ra mật ong nhưng có thể chích gây đau.

+ Cào cào: Nhảy cao, sống ở ruộng cỏ, có cánh nhưng chủ yếu di chuyển bằng cách nhảy.

+ Bướm: Có cánh màu sắc sặc sỡ, hút mật hoa, giúp thụ phấn cho cây.

- Cô hỏi trẻ để củng cố:

"Ong tạo ra gì cho con người?"

"Cào cào di chuyển bằng gì?"

"Bướm giúp ích gì cho thiên nhiên?"

- Nhấn mạnh lợi ích và tác hại của từng loài: Ong giúp tạo mật ong nhưng có thể đốt đau.

Cào cào ăn lá cây, có thể làm hại mùa màng.

Bướm giúp thụ phấn, làm đẹp thiên nhiên.

* HĐ4: Mở rộng 

- Cô cho trẻ chơi trò chơi

+ "Bay như bướm, nhảy như cào cào": Trẻ bắt chước cách di chuyển của từng con vật.

+ "Tìm bạn đúng": Cô nói tên con vật, trẻ chạy đến hình ảnh tương ứng.

"Nếu con thấy tổ ong gần nhà, con sẽ làm gì?"

"Làm sao để bảo vệ những chú bướm xinh đẹp?"

*HĐ5: Đánh giá

- Cô hỏi trẻ để kiểm tra sự ghi nhớ:

+ "Hôm nay con học được những gì?"

+ "Con thích con vật nào nhất? Vì sao?"

+ "Con có biết ong giúp ích gì không?"

- Khen ngợi trẻ và khuyến khích trẻ quan sát thêm côn trùng trong môi trường tự nhiên.
	- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời



	Hoạt động ngoài trời:

- Quan sát thời tiết trong ngày.

- Chơi VĐ: Chim bay cò bay

- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	* Kiến thức: 

- Trẻ biết được thời tiết trong ngày như thế nào

* Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng quan sát,  nhận biết *Thái độ:

- GD trẻ có ý thức tốt trong khi quan sát và trong khi chơi.
- Trẻ thích chơi trò chơi và chơi đúng luật

- Trẻ thích thú khi được chơi.
	- Trang phục phù hợp với thời tiết.

- Sân chơi

- Đồ chơi ngoài trời
	*  Quan sát: Cô tổ chức cho trẻ đứng quan sát thời tiết. Cô đàm thoại với trẻ:

+ Cô hỏi trẻ hôm nay trời như thế nào? 

+ Nắng hay mưa, mùa này là mùa gì?

+ Mùa đông mặc thế nào?...(Đàm thoại cùng trẻ về mùa, hiện tượng thời tiết ở trong ngày)

- GD trẻ biết mặc quần áo ấm khi trời rét.
* Chơi VĐ:  “Chim bay, cò bay”

- Luật chơi : Ai làm không đúng động tác con vật sẽ phải nhảy lò cò 1 vòng.

- Cách chơi :  Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn rộng . Vừa hát bài « chim bay, cò bay » vừa  làm động tác tay vẫy sang hai bên giả làm chim, cò bay. Đến câu hát « vịt có bay không nào.....  không bay» trẻ  đứng và lắc 1 tay  sau đó hát tíêp câu cuối « Vịt thích lội đưới ao » làm động tác dậm chân. Trẻ nào làm chưa đúng động tác phải nhảy lò cò. Cô cho trẻ chơi và bao quát trẻ.

- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời, quan sát động viên trẻ có ý thức khi chơi.
	-Trẻ quan sát

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi



	Hoạt động góc
	- Góc PV: Nấu ăn
- Góc XD: Xây dựng chuồng chim, vườn nuôi chim.

- Góc TH: Vẽ, tô màu, nặn, xé dán một số loài chim.

- Góc ÂN: Biểu diễn các bài hát về chủ đề

	Hoạt động chiều

* Thơ : «Chim chích bông »
	- Trẻ biết tên bài, tên tác giả, thuộc bài thơ, đọc diễn cảm bài thơ.

- Rèn kỹ năng nghe, ghi nhớ có chủ định, kỹ năng đọc thơ diễn cảm cho trẻ 

- GD:  Trẻ biết yêu quí những con vật xung quanh chúng ta
	- Câu đố, mô hình vườn rau

- Tranh thơ “Chim chích bông”

- Bài hát: Chim chích bông nhạc Vân Dung


	* HĐ1: Trò chuyện, gây hứng thú.  

    - Cô dẫn trẻ đến mô hình.

    “Chim gì nho nhỏ      

    Chăm nhặt, chăm tìm

Cái mỏ xinh xinh     

  Bắt sâu cho lá”

                                       (Chim chích bông).

- Đúng rồi đó là chú chim chích bông.

- Các con thấy ở vườn rau chú chim chích bông đang làm gì?

- Đúng rồi, chim chích bông là loại chim nhỏ bé, thường bắt sâu bọ giúp cho cây khỏi bị sâu ăn lá, sâu đục khoét quả, giúp cho vườn rau xanh tốt.

* HĐ2: Tiến hành hoạt động 

a. Cô đọc thơ cho trẻ nghe.

- Cô đọc lần 1 : Giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả (Nguyễn Viết Bình).

- Đọc lần 2 theo tranh : Giảng nội dung (Chim chích bông rất bé nhỏ thường thích leo trẻo, bắt sâu ở trong vườn. Mọi người muốn nhờ chích bông bắt sâu cùng. Chích bông đã nhận bắt sâu giúp với thái độ rất vui vẻ).

- Lần 3 : Theo video

b. Đàm thoại- Trích dẫn theo tranh giảng từ khó.

+ Cô vừa đọc bài thơ gì ?

+ Bài thơ nói đến con gì ?

+ Chim chích bông là loại chim như thế nào?

+ Ai đã gọi chim chích bông? 

+ Chim chích bông đã làm được việc tốt gì? 

+ Con có yêu quí con chim chích bông không ? Vì sao?...

c. Dạy trẻ đọc thơ.

- Cô cho cả lớp đọc cùng cô 3 -4 lần. 

- Cô chia tổ, tốp trẻ, cá nhân đọc thơ.

- Cô chúi ý sửa sai cho trẻ.

- Củng cố: Cho từng tổ đọc nối tiếp.

=> Giáo dục trẻ yêu quí bảo vệ loài chim.

- Cho trẻ tô màu con chim.

* HĐ 3 : Kết thúc. Cô cùng trẻ hát “Chim chích bông” chuyển sang hoạt động khác.
	- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ xem

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

-Trẻ thực hiện

- Trẻ háti

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ

- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………. 

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………...


Thứ 3 Ngày 20 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Âm nhạc

- Dạy hát bài “Con chuồn chuồn”, tác giả Hoàng Lương.

- Nghe hát: Hoa thơm bướm lượn – Dân ca.

- Trò chơi âm nhạc: “ Nghe giai điệu đoán tên bài hát.”
	- Trẻ hát đúng giai điệu lời ca, hát rõ lời. Thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ.

- Trẻ thuộc lời và hát đúng giai điệu bài hát“ Con chuồn chuồn”. Trẻ chơi trò chơi “ Nghe giai điệu đoán tên bài hát.” đúng luật

- Trẻ mạnh dạn, tự tin và hào hứng tham gia vào hoạt động.
	- Ti vi, máy tính, đàn có ghi bài hát

 “Con chuồn chuồn”, “Hoa thơm bướm lượn”

- Nhạc bài hát.
	* HĐ1: Trò chuyện. 
Cô cho trẻ đọc bài ca dao “Chuồn chuồn bay thấp thì….”. Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề.

* HĐ2: Tiến hành hoạt động

a. Dạy hát bài “ Con chuồn chuồn”

- Cô hát L1: Giới thiệu tên bài hát, tác giả

- Cô hát lần 2: Giảng nội dung bài hát (Bài hát nói về con chuồn chuồn bay trong nắng sớm, giữa sân trường, rồi cả đàn bay đến lướt trong gió như đám tau bay

- Cô hát lần 3: Hỏi lại tên bài hát, tên tác giả

- Cho cả lớp hát cùng cô 3-4 lần.

- Cô mời từng tổ lên thể hiện bài hát.

- Cô mời nhóm bạn trai, bạn gái lên thể hiện

- Mời 1 trẻ xung phong lên thể hát 

(Cô lưu ý sửa sai, sửa ngọng cho trẻ)

- Cả lớp cùng cô hát lại 1 lần

- Cô hỏi lại trẻ tên bài hát, tác giả?

b. Nghe hát: “Hoa thơm bướm lượn"

- Cô hát cho trẻ nghe lần 1: Giới thiệu tên bài hát: “Hoa thơm bướm lượn – Dân ca”

- Lần 2 : Cô cho trẻ nghe giai điệu của bài hát. Cô hỏi trẻ giai điệu của bài hát như thế nào?

- Giảng nội dung bài hát.

- Cô hát lần 3: Trẻ lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc cùng cô.

c. Trò chơi âm nhạc: “Nghe giai điệu đoán tên bài hát.”

- Cô phổ biến cách chơi: Để chơi được trò chơi này cô sẽ chia lớp mình ra làm 2 đội chơi. Cô đã chuẩn bị rất nhiều giai điệu của các bài hát, nhiệm vụ của các con sẽ phải nghe thật tinh, đoán thật nhanh, thật chính xác xem đó là bài hát gì? 

- Luật chơi: Kết thúc trò chơi nếu đội nào dành được nhiều lần trả lời đúng hơn đội đó sẽ dành chiến thắng. 

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần

* HĐ3: Kết thúc. Cô cùng trẻ đọc ca dao “Chuồn chuồn bay thấp thì….” đi ra ngoài.
	- Trẻ hát cùng cô

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời
- Trẻ lằng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

	Hoạt động  ngoài trời:

- Quan sát: Vườn rau ở  trường.

- Chơi tự chọn: Chơi với cát, nước và lá cây
	* Kiến thức:

- Trẻ biết tên gọi và các đặc điểm nổi bật, ích lợi của 1 số loại rau.

* Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng quan sát đàm thoại cho trẻ

*Thái độ:  

- Giáo dục trẻ yêu quí chăm sóc bảo vệ rau.
	- Vườn rau của nhà trường

- Sân chơi sạch sẽ.
	* Quan sát: Cho trẻ đọc đồng dao “Dung dăng dung dẻ” và đi ra vườn rau.

- Các con xem chúng mình đang đứng ở đâu?

- Các con nhìn xem trong vườn rau có những loại rau gì?

- Cô chỉ vào rau cải hỏi:

- Con có nhận xét gì về cây rau cải ?

- Cây rau cải có rễ, lá, lá to màu xanh…

- Trồng cây rau cải để làm gì?

- Phần nào của rau ăn được?

- Cây rau cải chế biến thành những món gì?

- Cô chỉ vào cây rau ngót và hỏi:

- Đây là cây rau gì?

- Cây rau ngót có đặc điểm gì?

- Thân cây rau ngót thế nào?

- Rau ngót là loại rau ăn gì?

- Con ăn món ăn gì chế biến từ rau ngót?

- Ăn rau ngót cung cấp chất gì cho cơ thể ? 

- Cây rau ngót có thân, cành, lá màu xanh, cây rau ngót có nhiều lá xếp so le với nhau.

- Cô cháu mình vừa quan sát gì?

- Trong vườn rau có rau cải, rau ngót để phục vụ cho bữa ăn hàng ngày của chúng mình đấy. Rau cung cấp chất vi ta min là chất rất quan trọng góp phần vào sự phát triển của cơ thể. Vì vậy các con phải ăn đủ chất giúp cho cơ thể mau lớn và khỏe mạnh nhé

- Cô cho trẻ nhặt lá trên sân làm con vật trẻ thích như: Con mèo, sâu, trâu…sau đó cô cho trẻ chơi với cát, nước cô bao quát trẻ động viên trẻ có ý thức khi chơi…
	- Trẻ quan sát

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi



	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)

HĐ trải nghiệm : Ong, bướm tìm hoa 
	1. Kiến thức Trẻ biết: ong, bướm thích bay đến hoa để hút mật. Biết hoa là nơi ong, bướm thường tìm đến. 2. Kỹ năng Phát triển vận động thô: đi, chạy nhẹ, dang tay mô phỏng ong – bướm bay. Biết nghe và thực hiện theo hiệu lệnh đơn giản của cô. Rèn kỹ năng chơi cùng bạn, không chen lấn. 3. Thái độ Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. Biết yêu quý ong, bướm và hoa. Chơi ngoan, nhẹ nhàng, đoàn kết.
	-Mũ đội ong, bướm (hoặc vòng đeo hình ong – bướm) Hoa giấy/hoa nhựa (đặt rải rác trong lớp) Nhạc nhẹ nhàng (nhạc thiên nhiên, tiếng chim, ong)
-Trang phục gọn gàng, thoải mái.
	1. Hoạt động 1: Gây hứng thú 

- Cô trò chuyện: “Các con đã nhìn thấy ong, bướm bao giờ chưa?” “Ong, bướm thường bay đến đâu nhỉ?” 

- Cô dẫn dắt: “Ong và bướm rất thích hoa vì hoa có mật ngọt. Hôm nay, chúng mình cùng chơi trò ‘Ong, bướm đi tìm hoa’ nhé!” 

2. Hoạt động 2: Trải nghiệm – đóng vai 

-Lần 1: Cô làm mẫu Cô đội mũ ong (hoặc bướm), dang tay làm động tác bay. Cô vừa bay vừa nói: “Ong bay tìm hoa… ong bay tìm hoa…” Khi đến hoa, cô cúi nhẹ: “Ong hút mật hoa, ngon quá!”  Cô hỏi: “Ong đang làm gì?” “Ong tìm được gì trong hoa?”

- Lần 2: Trẻ tham gia chơi Cách chơi: Trẻ chia vai: Một số trẻ làm ong Một số trẻ làm bướm Khi có nhạc → ong, bướm bay nhẹ nhàng quanh lớp. Khi cô nói: “Ong, bướm đi tìm hoa!” → trẻ bay đến một bông hoa và dừng lại. Luật chơi: Mỗi ong/bướm tìm 1 bông hoa. Không giẫm lên hoa, không xô đẩy bạn. Cô động viên: “Ong tìm được hoa rồi!”

“Bướm bay nhẹ nhàng quá!”

 -Lần 3: Chơi mở rộng – tăng hứng thú Cô đổi hiệu lệnh: “Hoa nở rồi!” → ong, bướm bay ra “Hoa khép lại!” → ong, bướm đứng yên Có thể cho: 2 ong/bướm cùng tìm 1 bông hoa Cả lớp thành vườn hoa – ong bướm đông vui 3. 3.Hoạt động 3: Nhận xét – giáo dục 

- Cô cho trẻ ngồi vòng tròn: “Con làm ong hay bướm?” “Con có thích bay tìm hoa không?”

- Giáo dục nhẹ nhàng: “Ong, bướm rất có ích cho hoa và cho con người. Chúng mình không bắt ong, không đập bướm, biết yêu quý thiên nhiên nhé!” 

4. Kết thúc 

 Cô khen trẻ chơi ngoan, biết bay nhẹ nhàng. Cho trẻ uống nước, chuyển sang hoạt động khác.
	- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động chiều

Kĩ năng cất gối sau khi ngủ dậy
	-Trẻ biết dùng 2 tay cầm gối và cất gối đúng nơi quy định.
	Câu hỏi đàm thoại, gối.
	B1: Trò chuyện về những việc cần làm sau khi ngủ dậy.

-Khi ngủ dậy xong các con cần làm gì?

-vậy cất đồ dùng cá nhân ở đâu?

B2: Hướng dẫn trẻ thực hiện

-Cô vừa thực hiện mẫu và giải thích.  Cô dùng 2 tay cầm cầm gối và cất gối vào tủ đúng nơi quy định.

B3: Trẻ thực hiện:

-Cô cho trẻ cất gối

-Cô bao quát, hướng dẫn, giúp đỡ 1 số trẻ chưa thực hiên được.

-Kết thúc hoạt động cô nhận xét, khen ngợi, khích lệ trẻ
	- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
-Trẻ thực hiện



	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ

- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………...


Thứ 4 Ngày 21 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Thể dục

- Vận động:  Chạy 17m trong khoảng 10 giây
- BTPTC:

+ Tay : Tay đưa ra trước gập trước ngực.

+ Chân : Ngồi khuỵu gối.

+ Bụng : Đứng cúi gập người về phía trước, tay chạm ngón chân.

+ Bật : Bật tách khép chân.

- ĐTNM:  Chân 

- T/c: Chuyền bòng


	* Kiến thức

Trẻ biết phối hợp tay chân nhịp nhàng khi chạy. Thực hiện tốt vận động. Biết chơi trò chơi đúng luật

* Kỹ năng

- Phát triển vận động cơ chân cho trẻ. Rèn kỹ năng khéo léo khi nhảy lò cò cho trẻ.

* Thái độ

- GD trẻ không xô đẩy nhau trong khi tập và khi chơi.


	- Hình ảnh một số con con côn trùng- chim

-  Sân bằng phẳng, kiểm tra sức khỏe.

- Cô kẻ 2 vạch làm điểm xuất phát, đích.


	* HĐ1: Trò chuyện.

- Cô cùng trẻ hát bài “Chim chích bông". Trò chuyện cùng trẻ về bài hát, cho trẻ quan sát tranh chim và côn trùng.

* HĐ2: Tiến hành hoạt động

 1. Khởi động: Cô mở nhạc về chủ đề cho trẻ đi xung quanh lớp với các kiểu đi khác nhau theo hiệu lệnh của cô : Đi thường, đi kiễng gót, đi bằng mũi ngón chân, đi bằng mé bàn chân, chạy chậm, chạy nhanh…Sau đó chuyển đội hình 4 hàng dọc dãn đều.

2. Trọng động:

a. BTPTC: Tập các động tác tay, chân, bụng, bật kết hợp với bài “Con chuồn chuồn”. Cô tập cho trẻ tập theo cô. Mỗi động tác 2lần x 8 nhịp.

- BTNM: Cô cho tập 3 lần x 8 nhịp

b. VĐCB: Chạy 17m trong khoảng 10 giây
- Cho trẻ đứng 2 hàng dọc quay mặt vào nhau cách nhau 3m ở giữa cuối hàng cô vẽ vạch chuẩn
- Cô làm mẫu lần 1: Không phân tích

- Cô làm mẫu lần 2: Phân tích động tác (TTCB: Đứng tự nhiên, hai chân chụm hai tay chống hông. Khi nghe hiệu lệnh của cô, trẻ đứng một chân, chân kia gập gối co lên, hai tay chống hông. Khi cô nói bắt đầu thì trẻ nhảy tiến về phía trước cho tới đích.

- Lần 3: Cô giả làm một trẻ đứng đầu hàng lên tập, xong vận động cô đi về cuối hàng.

* Trẻ thực hiện

- Cho 2 trẻ lên làm cho các bạn quan sát.

- Lần lượt cho từng trẻ lên làm. 

(Cô quan sát, hướng dẫn, sửa sai cho trẻ).

- Chia 2 tổ thi đua.

- Củng cố: Cô cho trẻ nhắc lại tên vận động và cho 1 trẻ khá lên tập lại bài tập 1 lần.

c. Trò chơi: Cô hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.

3. Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng 

* HĐ 3 : Kết thúc hoạt động.

Cho trẻ đọc thơ “Ong và bướm” đi ra ngoài
	- Trẻ hát, trò chuyện cùng cô

- Trẻ t/h

- Trẻ t/h

- Trẻ QS

- Trẻ QS

- Trẻ QS

- Trẻ t/h

- Trẻ t/h
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi
- Trẻ t/h

- Trẻ t/h

	Hoạt động ngoài trời:

 - Chơi VĐ: Mèo và chim sẻ.

- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời, nhặt lá rụng làm con vật.
	* Kiến thức: 

- Trẻ thích chơi trò chơi và chơi đúng luật.

* Kỹ năng: 

- Rèn cho trẻ phản xạ nhanh nhẹn.

*Thái độ:

 - Giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường.
	- Mũ mèo, mũ chim

- Lá trên sân, đồ chơi ngoài trời.

	* Chơi VĐ: “Mèo và chim sẻ”. 

- Luật chơi: khi nghe tiếng mèo kêu, các con chim sẻ bay nhanh về tổ, mèo chỉ được bắt chim sẻ ở ngoài vòng tròn.

- Cách chơi: chọn 1 trẻ làm mèo ngồi ở góc lớp,cách tổ chim sẻ 3-4m, các trẻ khác làm chim sẻ vừa đi vừa nhảy kiếm mồi kêu chích chích... thỉnh thoảng ngồi gõ tay xuống đất như đang mổ thóc., khoảng 30 giây mèo xuất hiện kêu meo meo thì các chú chim xẻ phải bay nhanh về tổ, chú chim nào chậm chạp sẽ bị mèo bắt  phải ra ngoài 1 lần chơi.

- Trẻ chơi cô bao quát trẻ, cô đổi vai chơi cho trẻ, động viên trẻ chơi.

- Cô cho trẻ nhặt lá trên sân làm con vật trẻ thích như: Con mèo, sâu, trâu…sau đó cô cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời, cô bao quát trẻ động viên trẻ có ý thức khi chơi…
	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi


	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Cửa hàng bán hải sản

- Góc xây dựng: Xây ao thả cá.

- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, nặn, xé dán một số con vật sống dưới nước.

- Góc âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề

	Hoạt động chiều

- Đố các câu đố có trong chủ đề
	Trẻ nhận biết và gọi đúng tên một số côn trùng (ong, bướm, kiến, muỗi…) và chim (chim sẻ, chim bồ câu, gà, vịt…).

Rèn kỹ năng nghe – suy nghĩ – trả lời câu hỏi.

Biết yêu quý, bảo vệ các con vật xung quanh.
	Tranh ảnh côn trùng và chim.

Thẻ hình hoặc đồ chơi con vật.
	Cô và trẻ cùng hát bài: “Con cào cào”
Hôm nay cô và các con cùng chơi trò Đố vui về côn trùng và chim nhé!

Con gì chăm chỉ

Bay khắp vườn hoa

Làm ra mật ngọt

Ai cũng thích mà?

->Đáp án: Con ong 

 Câu đố về CHIM

Con gì có cánh

Bay lượn trên trời

Hót vang mỗi sáng

Gọi nắng gọi mời?

 ->Đáp án: Chim sẻ 

Con gì cục tác

Đẻ trứng trong nhà

Nuôi con lấy thịt

Là con gì ta?

->Đáp án: Con gà 

Sau mỗi câu đố, cô:
Cho trẻ đoán.

Mở tranh minh họa.

Hỏi thêm: “Con này sống ở đâu?”, “Ích lợi gì?”
	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ

- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………...


Thứ 5 Ngày 22 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào tủ, trò chuyện phụ huynh.

- Trò chuyện với trẻ về trường mầm non, về cô giáo và các bạn mới 

- Hát bài hát trong chủ đề 

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Làm quen với toán

So sánh số lượng trong phạm vi 5
	- Kiến thức:

 Trẻ đếm đúng số lượng trong phạm vi 5.

Trẻ so sánh được hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5.

Biết sử dụng các từ: nhiều hơn – ít hơn – bằng nhau.

- Kỹ năng: 

Đếm chính xác

So sánh số lượng bằng cách xếp tương ứng 1–1

Thái độ: 

Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

Giáo dục trẻ biết yêu quý, bảo vệ chim và côn trùng có ích.
	Mỗi trẻ 1 rổ con vật

Bảng gài, thẻ số 1–5
	1. Hoạt động 1: Trò chuyện.

Cô và trẻ hát bài “Con chim non”.

“Trong bài hát có con gì?”
“Chim và côn trùng sống ở đâu?”

“Hôm nay cô và các con sẽ cùng so sánh số lượng chim và côn trùng nhé!”

2. Hoạt động 2: Ôn đếm trong phạm vi 5

Cô xếp 4 con chim thành hàng ngang.

Cô hỏi: “Cô có mấy con chim?”

Trẻ đếm: 1–2–3–4.

Cô xếp 5 con bướm.

Trẻ đếm cùng cô.

Cô kết luận: “Chim có 4 con, bướm có 5 con.”

a. So sánh bằng cách xếp tương ứng 1–1

Cô xếp chim và bướm thành từng cặp.

Cô hỏi: “Con chim có ghép được với con bướm không?”

Sau khi ghép:

“Bên nào còn thừa?”

“Bướm còn thừa → bướm nhiều hơn chim.”

“Chim ít hơn bướm.”

“Số lượng bướm nhiều hơn số lượng chim.”

b. So sánh hai nhóm bằng nhau
Cô cho 3 con chim – 3 con ong.
Xếp tương ứng 1–1.
Cô hỏi: “Hai nhóm có còn thừa không?”

Cô kết luận: “Hai nhóm bằng nhau.”

Trẻ làm theo yêu cầu cô:

So sánh 5 chim – 4 côn trùng
So sánh 3 chim – 3 côn trùng

“Nhóm chim nhiều hơn…”

“Hai nhóm bằng nhau.”

Cô quan sát, hỗ trợ trẻ yếu.

Trò chơi: Ai nhanh ai đúng

Cô hỏi nhanh:

“Nhóm nào nhiều hơn?”

“Nhóm nào ít hơn?”

3. Kết thúc 

“Hôm nay các con học được điều gì?”

“So sánh nhiều hơn – ít hơn – bằng nhau.”

Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

Giáo dục: “Chúng mình nhớ bảo vệ chim và côn trùng có ích nhé!”
	- Trẻ hát

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời
 - Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời



	Hoạt động ngoài trời:

- Quan sát : Cây hoa sữa.

- Chơi VĐ: Chim bay cò bay
- Chơi tự chọn : Nhặt lá cây làm con côn trùng…
	* Kiến thức:  

- Trẻ biết tên, đặc điểm, lợi ích của cây.
* Kỹ năng:

  - Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét cho trẻ
*Thái độ: 

 - GD trẻ có ý thức trong khi quan sát.
- Hiểu cách chơi, luật chơi, chơi đoàn kết.

- Trẻ biết nhặt lá làm con sâu…
	- Cây hoa sữa.

- Sân chơi.

- Lá cây
	* Quan sát :

- Cô tổ chức cho trẻ đứng xung quanh để quan sát cây hoa sữa, cô đàm thoại với trẻ :

+ Đây là cây gì ?

+ Cây có đặc điểm gì ? (thân, lá hoa…)

+ Ích lợi của cây ?...

=> Cô nói lại cho trẻ biết đây là cây hoa sữa, cây cho ta bóng dâm mát, tạo MT xanh đẹp….

* Chơi VĐ:  “Chim bay, cò bay”

- Luật chơi : Ai làm không đúng động tác con vật sẽ phải nhảy lò cò 1 vòng.

- Cách chơi :  Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn rộng . Vừa hát bài « chim bay, cò bay » vừa  làm động tác tay vẫy sang hai bên giả làm chim, cò bay. Đến câu hát « vịt có bay không nào.....  không bay» trẻ  đứng và lắc 1 tay  sau đó hát tíêp câu cuối « Vịt thích lội đưới ao » làm động tác dậm chân. Trẻ nào làm chưa đúng động tác phải nhảy lò cò. Sau đó cô tổ chức cho cả lớp cùng chơi. Động viên trẻ chơi.

- Cô cho trẻ nhặt lá làm con sâu, trâu theo ý thích của trẻ, quan sát trẻ làm, cô giúp trerconf lúng túng trong khi làm…
	-Trẻ quan sát

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Cửa hàng bán hải sản

- Góc xây dựng: Xây ao thả cá.

- Góc âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề
- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, nặn, xé dán một số con vật sống dưới nước.

	Hoạt động chiều

   Học sách toán

Bài: So sánh số lượng trong phạm vi 5
	- Trẻ biết làm sách theo hướng dẫn của cô.

- Rèn kỹ năng quan sát, tư duy, ghi nhớ trong khi học toán cho trẻ.

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sách vở sạch đẹp.
	- Sách BLQVT.

- Bút chì.

- Sáp màu.

- Bàn ghế đủ cho trẻ.


	- Cô phát sách, bút chì, màu cho trẻ.

- Hướng dẫn trẻ giở sách tới trang học

- Cho trẻ quan sát tranh, đánh dấu v vào ô trống cạnh hình có nhiều quả, nhiều cá hơn. 

- Hướng dẫn trẻ vẽ thêm hoặc gạch bớt để số lượng quả, cá ở hai tranh bằng nhau.
- Nhắc trẻ tư thế cầm bút, tư thế ngồi đúng

- Cô kiểm tra bài của trẻ, sửa sai cho trẻ

Cho trẻ cất sách vở, đồ dùng
	- Trẻ nhận sách, bút

- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát lắng nghe hướng dẫn

- Trẻ thực hiện tô bài học

- Trẻ cất sách vở, đồ dùng

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ
- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………...


Thứ 6 Ngày 23 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào tủ, trò chuyện phụ huynh.

- Trò chuyện với trẻ về trường mầm non, về cô giáo và các bạn mới 

- Hát bài hát trong chủ đề 

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Tạo hình

- Vẽ, tô màu con bướm

+ Thơ: Ong và bướm
	- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng đã học để vẽ tô màu con bướm theo sự hướng dẫn của cô.

- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích. Biết sử dụng các nét cong, cong tròn, nét xiên…làm đầu, dâu và thân con bướm. 

- Giáo dục trẻ biết yêu thích thiên nhiên.
	- Hình ảnh một số con côn trùng.

- Tranh mẫu của cô.

- Sách tạo hình, sáp màu, bàn ghế đủ cho trẻ


	* HĐ1: Trò chuyện.

 - Cô cho trẻ đọc bài thơ “Ong và bướm”. Trò chuyện cùng trẻ về bài thơ, về chủ đề.

*HĐ2: Tiến hành hoạt  động

a. Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu.

- Cô có bức tranh vẽ con gì đây?

- Con bướm có đặc điểm gì?

- Cô đưa tranh mẫu được vẽ và tô màu cho trẻ quan sát.

- Cô sử dụng những đường nét gì để tạo được con bướm? Cô tô màu như thế nào?...

- Các con có thích vẽ bức tranh thật đẹp về con bướm không? Để vẽ được con bướm các con hãy cùng quan sát cô vẽ mẫu nhé.

b. Cô vẽ mẫu:
- Muốn vẽ được con bướm trước tiên cô đặt ngang quyển sách, tay phải cô cầm màu, tay trái giữ giấy. Khi vẽ cô ngồi lưng thẳng đầu hơi cúi Cô sử dụng các nét cong tròn vẽ đầu, mình, cánh….cô vẽ các chi tiết như mắt, dâu sau đó cô tô màu cho con bướm thêm đẹp.   

c. Trẻ thực hiện:
- Trước khi làm bài các con ngồi vào bàn ngay ngắn, sử dụng tay phải để cầm màu vẽ con bướm, tay trái giữ sách…

- Cô quan sát, hướng dẫn trẻ làm, giúp đỡ những trẻ còn lúng túng trong khi vẽ…

d. Trưng bày sản phẩm, nx tuyên dương.
- Cô cho trẻ treo tranh lên giá tạo hình, cho trẻ quan sát tất cả các bài.

- Cô hỏi trẻ thích bài của ai? Vì sao thích?

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ có sản phẩm đẹp nhất, động viên trẻ .

* HĐ3: Kết thúc hoạt động.
- Cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng học tập.
	- Trẻ đọc 
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trưng bày

- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện

	Hoạt động  ngoài trời:

- Chơi VĐ: Mèo và chim s
- Chơi tự chọn : Nhặt lá ở sân trường, chơi với đồ chơi ngoài trời.
	* Kiến thức:

- Trẻ thích chơi trò chơi, chơi đúng luật..

* Kỹ năng: 

- Rèn cho trẻ có phản xạ nhanh nhẹn.

*Thái độ:  

- Giáo dục trẻ yêu quí chăm sóc bảo vệ con vật.

- Trẻ biết nhặt lá làm con vật, thích thú khi được chơi với đồ chơi ngoài trời.
	- Sân sạch sẽ, vẽ vòng tròn

- Lá cây, đồ chơi ngoài trời.
	* Chơi VĐ: “Mèo và chim sẻ”. 

- Luật chơi: khi nghe tiếng mèo kêu, các con chim sẻ bay nhanh về tổ, mèo chỉ được bắt chim sẻ ở ngoài vòng tròn.

- Cách chơi: chọn 1 trẻ làm mèo ngồi ở góc lớp,cách tổ chim sẻ 3-4m, các trẻ khác làm chim sẻ vừa đi vừa nhảy kiếm mồi kêu chích chích... thỉnh thoảng ngồi gõ tay xuống đất như đang mổ thóc., khoảng 30 giây mèo xuất hiện kêu meo meo thì các chú chim xẻ phải bay nhanh về tổ, chú chim nào chậm chạp sẽ bị mèo bắt  phải ra ngoài 1 lần chơi.

- Trẻ chơi cô bao quát trẻ, cô đổi vai chơi cho trẻ, động viên trẻ chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ nhặt lá làm con vật, sau đó cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời. Cô bao quát trẻ động viên trẻ biết chờ đến lượt khi chơi, đoàn kết với bạn...
	- Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi
-Trẻ chơi


	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Cửa hàng bán hải sản

- Góc xây dựng: Xây ao thả cá.

- Góc âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề
- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, nặn, xé dán một số con vật sống dưới nước.

	Chơi hoạt động theo ý thích

Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	1. Kiến thức

Trẻ biết tham gia biểu diễn các tiết mục hát, múa, đọc thơ, kể chuyện… đã học trong tuần.

Biết tên một số bạn ngoan, lễ phép, tích cực trong tuần.

2. Kỹ năng

Rèn sự tự tin, khả năng thể hiện cảm xúc, kỹ năng trình bày trước đám đông.

Rèn kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và cổ vũ bạn bè

3. Thái độ

Trẻ yêu thích văn nghệ, biết cổ vũ và động viên bạn

Có ý thức noi gương bé ngoan
	- Danh sách bé ngoan cuối tuần

- Phần thưởng nhỏ: bé ngoan 
- Bé ngoan 
	1. Gây hứng thú

- Cho trẻ hát bài hát vui nhộn, vận động nhẹ để tạo không khí hào hứng. 

2. Biểu diễn văn nghệ:

Cô làm MC, giới thiệu tên tiết mục, người biểu diễn. 

- Trẻ lần lượt thể hiện các tiết mục đã chuẩn bị: hát, múa, đọc thơ…

- Cô khuyến khích, động viên trẻ biểu diễn tự tin, cổ vũ bạn.

Cô cho các bạn nhận xét về bạn

Ghi nhận những cố gắng của cháu còn rụt rè

3. Nêu gương bé ngoan

- Cô công bố danh sách bé ngoan trong tuần.

- Mời bé lên nhận lời khen/ phần thưởng là tràng pháo tay => phiếu bé ngoan

- Nhận xét, nêu rõ lý do bạn được tuyên dương để trẻ khác học tập.

4. Kết thúc

Cho trẻ giao lưu, chia sẻ cảm nghĩ, hứa phấn đấu.

- Cùng hát bài hát chia tay vui vẻ 

	- Trẻ hát theo nhạc

- Trẻ thể hiện bài hát của mình

- Trẻ nhận xét về bạn

- Trẻ nhận phiếu bé ngoan 

- Trẻ nêu cảm nghĩ 

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ

- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………...


